Ngày dạy: 

Phần I: THIÊN NHIÊN - CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Chương XI: CHÂU Á
Tiết 1. Bài 1:  VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết được vị trí địa lý, giới hạn châu Á trên bản đồ 
- Trình bày được đặc điểm về kích thước lãnh thổ châu Á
- Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản châu Á. 
- Hiểu được ảnh hưởng của vị trí địa lí,hình dạng kích thước và địa hình đối với các đặc điểm tự nhiên khác của Châu Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Nhận thức khoa học địa lí: Xác định được các dạng địa hình của châu Á, kể tên được các sơn nguyên, cao nguyên, dãy núi và hướng núi của châu Á. Sử dụng bản đồ để xác định vị trí và một số đặc điểm sông ngòi và cảnh quan của Châu Á.
- Tìm hiểu địa lí: Xác định được sự phân bố của các kiểu khí hậu, các đới khí hậu của châu Á trên bản đồ. Đọc và nhận xét biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các địa điểm. Phân tích và đánh giá các mối quan hệ nhân quả trong Địa lí. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Đọc, phân tích được sự thay đổi khí áp và hướng gió trên bản đồ. Có nhận thức đúng đắn về khí hậu ở từng khu vực là khác nhau do nhiều nguyên nhân và những ảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất cũng như đời sống nhân dân. 
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tìm hiểu, phân tích các điều kiện tự nhiên của Châu Á. 
- Trách nhiệm: Đánh giá được tầm quan trọng của tự nhiên đối với phát triển KT-XH. Khoáng sản châu Á giàu có nhưng cần khai thác hợp lí và tiết kiệm. Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục một số khó khăn do các kiểu khí hậu mang lại. Có trách nhiệm bảo vệ các dòng sông và cảnh quan xung quanh
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ tự nhiên châu Á 
- Bản đồ địa lý châu Á trên quả địa cầu 
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu
a. Mục tiêu
- Khảo sát nhu cầu khám phá, tìm hiểu, học tập về châu Á
- Tạo hứng thú cho học sinh khi bước vào bài mới. 
b. Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ, nêu một số vấn đề sau: 
+ Kể tên các châu lục trên thế giới?
+ Chúng ta đang sống ở Châu lục nào?
-  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân.
- Học sinh báo cáo sản phẩm.
- GV đánh giá sản phẩm của học sinh, biểu dương cá nhân làm việc tốt. Từ đó  dẫn vào bài mới:
          Ở lớp 7 các em đã học về thiên nhiên và con người của năm châu lục rồi, hôm nay các em sẽ học tiếp thiên nhiên và con người của châu Á, là châu rộng lớn nhất, có điều kiện tự nhiên phức tạp và đa dạng .Vậy bài học hôm nay giúp các em hiểu thêm các điều đó.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lí châu Á.
* Mục tiêu: Biết được vị trí địa lí và kích thước của Châu Á so với các châu lục khác trên thế giới.
* Tổ chức thực hiện:

Hướng dẫn học sinh quan sát H1.1SGK( Phần chú giải cần đọc kĩ)
GV: Các em quan sát lược đồ 1.1 trang 4 cho biết :
? Điểm cực bắc và điểm cực Nam phần đất liền của châu Á nằm trên vĩ độ địa lý nào ?

- HS: xác định vị trí của châu lục trên bản đồ treo tường 
GV chốt: 
-  Cực Bắc là mũi Chê-liu-xkin nằm trên bán đảo Taimưa thuộc lãnh thổ Liên Bang Nga
  77 044’ B.
 - Cực Nam là mũi Pi-ai trên bán đảo Mã lai         10 16’B.
- Điểm cực Tây là  mũi Baba thuộc Thổ Nhĩ Kì 2604’Đ
Điểm cực Đông là mũi Đê - giơ - nép thuộc Liên Bang Nga 169040’ T.

 Châu Á tiếp giáp với các đại dương và châu lục nào?
HS: Xác định trên bản đồ treo tường, 
- Châu Á tiếp giáp với Châu Âu, Châu Phi. (còn Châu Đại Dương, Châu Á chỉ tiếp cận không tiếp giáp)
- Tiếp giáp với Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

 Quan sát H1.1, cho biết:
-  Nhận xét chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam, chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ mở rộng nhất của châu Á?
  HS:  khoảng cách từ cực Bắc đến cực Nam là 8500km, khoảng cách từ đông sang tây nơi rộng nhất 9200km. Khoảng cách từ trung tâm ra biển nơi gần nhất là 2500km (châu Âu 600km).

-  Diện tích châu Á là bao nhiêu và so sánh diện tích châu Á  với các châu lục khác mà em đã học?
- HS nhớ lại kiến thức trả lời ->HS khác nhận xét
- GV:  Là châu lục có diện tích lớn nhất trên thế giới
(gấp 1,5 lần châu Phi,hơn 4 lần châu Âu)
Châu Mĩ: 42tr km2, Phi; 30tr, Âu trên 10tr km2, CNC: 14,1tr km2...

   Với vị trí địa lí, kích thước như vậy sẽ ảnh hưởng ntn tới sự hình thành khí hậu của châu Á?
 Hs:  lãnh thổ kéo dài làm cho lượng bức xạ mặt trời phân bố không đều, hình thành các đới khí hậu thay đổi từ Bắc đến Nam.
Kích thước lãnh thổ rộng làm cho khí hậu phân hóa thành các kiểu khác nhau; khí hậu ẩm ở gần biển, khí hậu khô hạn ở vùng nội địa.
-> Do lãnh thổ trải dài từ cực bắc đến xích đạo nên châu á có đầy đủ các đới khí hậu trên trái đất.

*  GV kết luận : Châu Á là một bộ phận của đại lục Âu Á kéo dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương -> đây là châu lục rộng lớn nhất thế giới. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm địa hình và khoáng sản châu Á .
* Mục tiêu: Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu Á. 
* Tổ chức thực hiện
GV: Hướng dẫn hs quan sát H1.2 SGK (Đặc biệt chú ý quan sát màu sắc biểu thị độ cao của địa hình).
- Các em quan sát lược đồ 1.2 trang 5 hoặc bản đồ tự nhiên châu Á  cho biết: Châu Á có những dạng địa hình nào? 
? Tìm và đọc tên các dãy núi chính (Himalaya, Côn Luân , Thiên Sơn, An-tai) ? Phân bố? Xác định các hướng núi chính?
HS: Dãy Himalaya với đỉnh Chômôlung( Evalet) cao nhất thế giới(8.848m), Côn luân, Cápca, Nam sơn, Thiên sơn, An tai, Lablơnơvơi, Đai hưng an… Phân bố chủ yếu ở trung tâm lục địa.
? Tìm và đọc tên các sơn nguyên chính? Phân bố? (Trung Xibia, Tây Tạng, Aráp, Iran, Đề – can)
HS: Sơn nguyên Tây tạng lớn nhất thế giới,rộng 3tr kmv (bằng 10 lần S Việt Nam) cao TB 4500m, Trung xibia, Đê can, Iran, Arap… Phân bố chủ yếu ở trung tâm.
? Tìm đọc tên các đồng bằng rộng bậc nhất thế giới? Phân bố? (Tu – ran, Lưỡng Hà, Ấn – Hằng, Tây Xibia, Hoa Bắc, Hoa Trung)
HS: Đồng bằng Ấn - Hằng, Turan, Hoa bắc, Hoa trung, Tây xibia…Phân bố chủ yếu ở rìa lục địa.


Gv: Rút ra nhận xét về địa hình châu Á?
 HS: có đủ loại địa hình núi, sơn nguyên ,đồng bằng nằm xen kẽ nhau rất phức tạp. Núi và cao nguyên cao đồ sộ chiếm 3/4 diện tích, nhiều đồng bằng rộng lớn nhất thế giới.
GV chốt:
 






Gv: địa hình thì có đặc điểm như vậy còn khoáng sản của châu lục có đặc điểm gì .

Dựa vào H1.2 SGK em hãy cho biết:
Gv: Châu Á có các loại khoáng sản quan trọng nào?nhận xét về nguồn khoáng sản ở châu Á?
Hs: kể tên

Gv: Các mỏ than, dầu mỏ, khí đốt thường phân bố ở đâu?
  Hs: Tập trung ở các đồng bằng ven biển,các thềm lục địa.
Gv: ở châu Á đặc biệt các nước khu vực TNA là nơi có trữ lượng dầu khí lớn nhất thế giới, đó chính là nguyên nhân chính châm ngòi cho nhiều cuộc chiến tranh ở khu vực.
? Như vậy ở Việt Nam ta có mỏ dầu không? Hãy kể tên một vài mỏ dầu mà em biết?
GV nhận xét: - (VN có mỏ dầu như mỏ Bạch Hổ, mỏ Đại Hùng, mỏ Rạng Đông, mỏ Rồng … ở vùng biển Vũng Tàu )
- Gv tổng kết
- Gọi 1 HS đọc ghi nhớ sgk
	1.Vị trí địa lí và kích thước của châu lục.




* Vị trí:  Nằm ở nửa cầu Bắc, Là một bộ phận của lục địa Á – Âu












* Giới hạn: Trải rộng  từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo (Từ 77º44´B -> 1º16´B)
- Bắc: Giáp Bắc Băng Dương 
- Nam: Giáp Ấn Độ Dương 
-Tây: Giáp châu Âu, Phi, Địa Trung Hải.
- Đông: Giáp Thái Bình Dương 















* Kích thước: Châu Á là một châu lục có diện tích lớn nhất thế giới 44,4 triệu km2 (kể cả  các đảo).

























2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản.

a. Đặc điểm địa hình




























Rất phức tạp, có nhiều dạng địa hình:
- Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ, nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới. Tập trung ở trung tâm và  rìa lục địa. 
- Các dãy núi chạy theo 2 hướng chính Đông – Tây hoặc Bắc – Nam.
- Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên và đồng bằng nằm xen kẽ nhau -> địa hình bị chia cắt phức tạp. 

b. Khoáng sản




- Phong phú và có trữ lượng lớn: dầu mỏ, khí đốt, than…













* Kết luận ( SGK)



3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học
b. Tổ chức thực hiện
-  Xác định trên lược đồ vị trí, hình dạng kích thước của châu Á?
* Gv cho hs chơi trò chơi – AI NHANH HƠN
- Giáo viên chuẩn bị câu hỏi ngắn cho học sinh trả lời. Có thể lặp lại các câu hỏi mà đầu bài đã nêu để học sinh trả lời. 
Các câu hỏi ngắn:
+ Châu Á giáp với châu lục nào?
+ Việt Nam nằm ở khu vực nào của châu Á
+ Dãy núi nào cao nhất châu Á (Himalaya)
+ Sơn nguyên nào cao và đồ sộ nhất châu Á (Tây Tạng)
+ Tên 1 đồng bằng tiêu biểu ở Nam Á/Đông Á (Ấn-Hằng/Hoa Bắc…)
+ Kể tên 3 loại khoáng sản tiêu biểu của châu lục (Than đá, dầu mỏ, sắt)
+ Hướng núi chính của châu Á là gì? (Tây Bắc – Đông Nam và Đông – Tây)
+ Với thế mạnh về than đá, dầu mỏ; Ngành CN nào ở châu Á có điều kiện phát triển mạnh? (Khai thác/Năng lượng)
+ Địa hình gây khó khăn như thế nào cho phát triển kinh tế? (di chuyển Tây – Đông)…
- GV tổ chức cho HS chơi
- GV tổng kết và đánh giá.
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức về châu lục. 
b. Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: Tìm kiếm thông tin và thuyết trình về 1 địa điểm đại diện cho 1 dạng địa hình của Châu Á.
+ 1 dãy núi
+ 1 sơn nguyên
+ 1 đồng bằng
+ 1 thung lũng,..
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. GV giới thiệu các địa điểm HS có thể tìm hiểu.
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà 
- Học bài và làm câu hỏi cuối bài, làm bài tập trong tập bản đồ.
- Nghiên cứu bài 2: KHÍ HẬU CHÂU Á
 Trả lời câu hỏi: khí hậu châu Á có đặc điểm gì? Phổ biến là kiểu khí hậu nào ? Khí hậu đó có đặc điểm gì ?
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Ngày dạy:

Tiết 2 - Bài 2:
KHÍ HẬU CHÂU Á

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt :
- Trình bày, giải thích đặc điểm khí hậu Châu Á và nguyên nhân của nó.
- Hiểu được sự khác nhau giữa khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa ở Châu Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí đến các đặc điểm khí hậu của Châu Á.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng lược đồ tự nhiên để nêu sự khác nhau giữa khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa ở Châu Á.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: nhận thức đúng đắn về khí hậu ở từng khu vực là khác nhau do nhiều nguyên nhân.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục một số khó khăn do các kiểu khí hậu mang lại.
- Chăm chỉ: Tự tìm hiểu và trình bày được đặc điểm khí hậu châu Á.
- Nhân ái: Chia sẽ khó khăn đối với các vùng có khí hậu khắc nghiệt.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ tự nhiên và bản đồ các đới khí hậu châu Á.
- Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa một số địa điểm ở châu Á.
- Tranh ảnh về cảnh quan ở kiểu KH gió mùa và kiểu KH lục địa.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu 
a. Mục tiêu:
-  HS có những hiểu biết ban đầu về sự ảnh hưởng của vị trí địa lí, kích thước và địa hình của châu lục đến khí hậu.
- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 
b. Tổ chức thực hiện:
- Giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu HS xem bản đồ tự nhiên châu Á và bản đồ các đới khí hậu châu Á kết hợp với các kiến thức đã học em có nhận xét gì về khí hậu châu Á?
- HS quan sát tranh và trả lời bằng những hiểu biết của mình.
- HS báo cáo kết quả (Một HS trả lời, các HS khác nhận xét). 
- GV dẫn dắt vào bài.
    Châu Á kéo dài từ vùng cực bắc tới vùng xích đạo, có kích thước rộng lớn , cấu tạo địa hình phức tạp đó là những yếu tố tạo ra sự phân hoá khí hậu đa dạng phức tạp vậy cụ thể như thế nào chúng ta cùng chuyển sang bài mới	
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dungchính

	Hoạt động 1:  Tìm hiểu sự phân hóa khí hậu của châu Á 
* Mục tiêu:
 - Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu châu Á.
- Đọc và phân tích lược đồ khí hậu châu Á.
* Tổ chức thực hiện: 
- Gv: Hướng dẫn hs quan sát H2.1 SGK

Dựa vào H2.1 SGK kể tên và xác định vị trí của các đới khí hậu của châu á theo thứ tự từ bắc xuống nam dọc theo kinh tuyến 800Đ ?
HS:        + Khí hậu cực và cận cực
              + Khí hậu ôn đới
              + Khí hậu cận nhiệt 
              + Khí hậu xích đạo 
GV- Đới khí hậu cực và cận cực nằm khoảng từ vòng cực Bắc -> cực.
- Đới khí hậu ôn đới năm khoảng từ 400B
- Đới khí hậu cận nhiệt nằm khoảng từ CTB -> 400B.
- Đới khí hậu nhiệt đới năm khoảng từ CTB -> 50N.
Qua đây em có nhận xét gì về sự phân hóa của khí hậu châu Á?
Hs:
GV chuẩn:


  Dựa vào kiến thức đã học nêu những đặc trưng cơ bản của các đới khí hậu trên?
HS:
Gv: + Khí hậu cực và cận cực: lạnh lẽo quanh năm, mùa đông dài thường có bão tuyết, nhiệt độ xuống -100C -> -500C. mùa hè ngắn mưa ít..chủ yếu dưới dạng tuyết.
+ Khí hậu ôn đới: có tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh, nhiệt độ và lượng mưa vừa phải, thời tiết diễn biến thất thường.
+ Khí hậu nhiệt đới: nhiệt độ quanh năm cao, có gió tín phong thổi từ áp cao chí tuyến về phía xích đạo.
 + Khí hậu xích đạo mưa nhiều quanh năm, nhiệt độ trên 250C… 
 

GV: Trong các đới khí hậu còn chia thành nhiều kiểu khí hậu.
-  Hướng dẫn hs quan sát lược đồ H2.1 SGK 
 Chỉ ranh giới và đọc tên các kiểu khí hậu của châu á trên bản đồ?
+ Hãy chỉ 1 trong các đới có nhiều kiểu khí hậu? Đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó?
- Đới ôn đới gồm :
    + Ôn đới lục địa
    + Ôn đới hải dương
    + Ôn đới gió mùa
 - Cận nhiệt gồm:
    + Cận nhiệt địa trung hải
    + Cận nhiệt gió mùa 
    + Cận nhiệt lục địa
     + Khí hậu núi cao
HS: Lên đọc và xác định lược đồ trên bảng.
GV chuẩn kiến thức.

Nguyên nhân nào tạo nên sự đa dạng của các đới, kiểu k/hậu Châu Á?
HS:  Do trải dài …..SGK
- GV: Nguyên nhân: 
+ Do lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ từ vùng cực Bắc đến vùng  xích đạo→ Châu Á có nhiều đới khí hậu.
+ Do lãnh thổ rộng lớn, có các dãy núi và sơn nguyên cao, ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa → Châu Á có nhiều kiểu khí hậu.

 Cho biết đới khí hậu nào không bị phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu? Tại sao?

HS: đới khí hậu cực và Xích đạo
Do có khối khí nóng ẩm và khối khí cực khô, lạnh thống trị quanh năm.

Khí hậu châu Á đa dạng nhưng lại có mấy kiểu phổ biến? Đó là các kiểu khí hậu nào
 HS: Kiểu Gió mùa và kiểu lục địa.
GV chuyển ý: Vậy 2 kiểu khí hậu này có đặc điểm như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu qua phần 2

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm các kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa. 
* Mục tiêu: 
- Nêu và giải thích được sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á
- Đọc và phân tích lược đồ khí hậu châu Á
* Tổ chức thực hiện: 
Chia nhóm:
+ Nhóm 1: vị trí (trên lược đồ) và đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa. 
+ Nhóm 2: vị tri và đặc điểm kiểu khí hậu lục địa.

Hs: Đại diện nhóm lên trình bày kết quả
Gv: chốt kiến thức ( bảng tổng hợp cuối bài), Cho HS xem hình ảnh cảnh quan ở khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa.
- Tại sao có sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa?
GV: Liên hệ Việt Nam  nằm trong kiểu khí hậu nào? Giải pháp đặt ra cho những nước nằm trong khu vực khí hậu gió mùa là gì.
HS: 

Gv: Theo em trong khu vực có khí hậu lục địa sẽ phát triển cảnh quan gì ? 
(hoang mạc và bán hoang mạc )
- Gv tổng kết
- Gọi 1 HS đọc ghi nhớ sgk
	1. Khí hậu Châu Á phân hóa rất đa dạng.






 
a. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau.

+ Cực và cân cực
+ Ôn đới
+ Cận nhiệt
+ Nhiệt đới
+ Xích đạo

























b. Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau, tùy thuộc vào vị trí xa hay gần biển, địa hình cao hay thấp.















- Nguyên nhân:
+ Khí hậu phân thành nhiều đới khác nhau do lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.
+ Các đới chia thành nhiều kiểu do kích thước lãnh thổ, đặc điểm địa hình, ảnh hưởng của biển.

















2. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa các kiểu khí hậu lục địa.

( bảng tổng hợp cuối bài)














3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b. Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ. Nghe và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo hình thức cá nhân.
- HS lắng nghe và trả lời các câu hỏi
Câu hỏi:
Câu 1: Việt Nam nằm trong đới khí hậu
A. ôn đới.		B. xích đạo.		C. Nhiệt đới.		D. Cận nhiệt đới.
Câu 2: Đới khí hậu chia thành nhiều kiểu nhất ở châu Á là
A. cực và cận cực.						B. khí hậu cận nhiệt.
C. khí hậu ôn đới.						D. khí hậu nhiệt đới.
Câu 3: Kiểu khí hậu lục địa có đặc điểm là
A. mùa đông khô và lạnh, mùa hạ nóng ẩm và có mưa nhiều.
B. mùa đông khô và lạnh, mùa hạ nóng ẩm và mưa ít.
C. mùa đông khô và lạnh, mùa hạ khô và nóng.
D. mùa đông khô và ấm, mùa hạ khô và nóng.
Câu 4: Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu là do
A. lãnh thổ rộng lớn.	    		
B. có nhiều núi và sơn nguyên cao.
C. nằm giữa ba đại dương lớn. 		
D. lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
Câu 5: Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau do
A. lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
B. lãnh thổ rộng lớn và nằm giữa ba đại dương lớn.
C. địa hình có nhiều núi  và cao nguyên đồ sộ, đồng bằng rộng lớn.
D. lãnh thổ rộng lớn, các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập vào nội địa.
Câu 6: Vì sao gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ ở châu Á lại có tính chất trái ngược nhau?
A. Do tác động của các khối khí.
B. Do chịu ảnh hưởng của các dòng biển.
C. Do có nguồn gốc hình thành khác nhau.
D. Do chịu ảnh hưởng của các dãy núi cao ven biển.
- GV mời HS trả lời. HS khác nhận xét. 
- GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức về khí hậu châu Á. 
b. Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: Bằng những hiểu biết của mình qua các phương tiện thông tin đại chúng và thực tế em hãy viết một báo cáo ngắn gọn về những khó khăn do khí hậu châu Á mang lại cho con người (báo cáo không quá 50 từ)
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. GV hướng dẫn HS về nhà viết báo cáo.
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà 
- Hoàn thành bài tập trong tập bản đồ và học bài.
- Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập – Không yêu cầu HS làm
- Đọc bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á
+ Trả lời: sông ngòi châu Á có đặc điểm gì ? Yếu tố nào chi phối tới đặc điểm sông ngòi?
	Khí hậu chi ảnh hưởng tới cảnh quan thiên nhiên châu Á như thế nào?
	Sưu tầm 1 số tranh ảnh về sinh vật quý của châu Á.

Bảng tổng hợp về các kiểu khí hậu phổ biến ở Châu Á

	Các kiểu khí hậu
	Đặc điểm
	Phân bố

	Các kiểu khí hậu gió mùa
	Chia làm 2 mùa rõ rệt
- Mùa hạ: nóng ẩm, mưa nhiều.
- Mùa đông: khô lạnh, ít mưa.
	- Khí hậu gió mùa nhiệt đới: Nam Á và Đông Nam Á.
- Khí hậu gió mùa cận nhiệt và ôn đới: Đông Á.

	Các kiểu khí hậu lục địa
	- Mùa đông: khô lạnh, mùa hạ khô nóng.
- Lượng mưa trung bình năm thấp ( 200-500mm) độ bốc hơi lớn.
- Biên độ nhiệt năm cao.
- Cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc phát triển.
	Nội địa và Tây Nam Á.





























				 





Ngày dạy:

Tiết 3 - Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt :
- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á.
- Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn.
- Trình bày được các cảnh quan tự nhiên ở châu Á và giải thích được sự phân bố của một số cảnh quan.
- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích được các đặc điểm nổi bật về sông ngòi và cảnh quan của Châu Á.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng lược đồ tự nhiên Châu Á để xác định các cảnh quan tự nhiên, các hệ thống sông lớn.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Xác lập mối quan hệ giữa khí hậu, địa hình với sông ngòi và cảnh quan tự nhiên
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Bảo vệ các dòng sông và cảnh quan xung quanh.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm tự nhiên nổi bật của sông ngòi và cảnh quan ở Châu Á.
- Nhân ái: Chia sẽ với những vùng còn gặp nhiều khó khăn của Châu Á.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ tự nhiên Châu Á
- Bản đồ cảnh quan Châu Á
- Tranh ảnh cảnh quan tự nhiên Châu Á
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu
a. Mục tiêu:
- Khảo sát nhu cầu khám phá, tìm hiểu, học tập về châu Á
- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 
b. Tổ chức thực hiện:
- Giao nhiệm vụ: Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên 1 vài  hệ thống sông lớn và cảnh quan tự nhiên chính ở châu Á mà em biết và trả lời các câu hỏi:
      - Sông ngòi và cảnh quan tự nhiên ở châu Á khác nhau như thế nào? 
      - Vì sao lại có sự khác nhau như vậy?
- HS trả lời bằng sự hiểu biết.
- HS nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận và dẫn dắt vào bài học 
=> Sông ngòi và cảnh quan châu Á rất đa dạng và phức tạp. Đó là do ảnh hưởng của địa hình và khí hậu đến sự hình thành chúng. Để tìm hiểu những vấn đề đó, chúng ta đi vào bài học hôm nay.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	 Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm sông ngòi châu Á 
* Mục tiêu:
- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á.
- Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn.
* Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS quan sát vào H.1.2 cho biết:

   ? Nhận xét chung về mạng lưới sông ngòi Châu Á?
 Hs: dày đặc
GV chốt
Gv:  Tìm và đọc tên các sông lớn ở Bắc Á,Đông Á, ĐNA chúng được bắt nguồn từ đâu và đổ ra biển, đại dương nào ?
Hs:  Nhìn chung các sông ở châu Á đều bắt nguồn từ trung tâm của lục địa rồi đổ ra các biển và đại dương xung quanh:
- Bắc Á: có sông Ôbi,I-ê-nít-xây,Lêna đổ ra BBD
- Đông Á: có sông A-mua,Trường giang đổ ra TBD
- ĐNA: sông Mêcông đổ ra biển Đông thuộc TBD.
Gv: Xác định sông Hồng và sông Mê công chảy qua nước ta được bắt nguồn từ sơn nguyên nào?
Hs: Tây Tạng.
? NX về sự phân bố các sông ở Châu Á?Xác định hướng chảy và chế độ nước của các sông?
 HS: 
GV chốt: Phân bố không đồng đều tập trung chủ yếu ở khu vực Bắt á, Đông á, Đông Nam á và Nam á

Gv: Nhắc lại kiến thức lớp 6 thủy chế ( chế độ nước sông phụ thuộc vào yếu tố nào ?
Hs: nhiệt độ, chế độ nước mưa.
- Chia nhóm 
GV chia lớp thành 3 nhóm yêu cầu các nhóm quan sát hình 1.2 (SGK/5), khai thác SGK, dựa vào kiến thức đã học, hiểu biết thực tế, hoàn thành phiếu học tập của các nhóm theo các nội dung:
· Mạng lưới sông
· Chế độ nước, lưu lượng nước
· Sông điển hình
· Giải thích đặc điểm chế độ nước sông
N1: Bắc Á
N2: Đông Á, ĐNA
N3: Tây Nam Á và Trung  Á
- Đại diện nhóm trình bày kq, gv chuẩn kt

*Khi trình bày về Bắc Á:
gv:  Dựa vào hình 1.2và 2.1 cho biết:
 - sông Ô-bi chảy theo hướng nào,qua đới khí hậu nào ? (chảy phía nam lên phía bắc qua khí hậu ôn đới lục địa đến KH cận cực và cực.)
 - Tại sao về mùa xuân vùng trung và hạ lưu sông Ô-bi lại có lũ băng lớn ? ( vì vào mùa xuân phía thượng nguồn thời tiết ấm ,tuyết băng tan trong khi trung và hạ lưu vẫn đóng băng nên xảy ra lũ).
Nêu giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn ở châu Á?
Hs: dựa vào sự hiểu biêt.


Liên hệ giá trị của sông ngòi, hồ Việt Nam?
? Em cần phảo bảo vệ các sông ngòi châu Á ntn?

HS: thủy điện, giao thông, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản...

Chuyển ý: Với đặc điểm khí hậu, sông ngòi Châu Á các đới cảnh quan tự nhiên ở Châu Á như thế nào?
Hoạt động 2: Tìm hiểu các đới cảnh quan tự nhiên châu Á 
* Mục tiêu:
Trình bày được các cảnh quan tự nhiên ở châu Á và giải thích được sự phân bố của một số cảnh quan.
* Tổ chức thực hiện:
- Dựa vào hình 3.1 cho biết :
Gv: Châu Á có những đới cảnh quan nào? Nhận xét? 
Hs:  Rừng lá kim ở Bắc Á, Rừng cận nhiệt đới ẩm ở ĐA, rừng nhiệt đới ẩm ở ĐNA và NA,Thảo nguyên, hoang mạc, cảnh quan núi cao
- Kể tên các cảnh quan từ bắc xuống  nam dọc theo kinh tuyến 80đ Đ ?
- Kể tên các cảnh quan tự nhiên từ tây sang đông theo vĩ tuyến 40đ B?
- Nhận xét sự phân bố cảnh quan tự nhiên ở châu Á.
- Dựa vào h3.1 và 2.1, hãy xác định tên cảnh quan phân bố ở khu vục khí hậu lạnh, khô ở vùng nội địa, gió mùa ẩm ?
Hs: - Lạnh: đài nguyên,rừng lá kim.
 - Lục địa khô hạn: thảo nguyên,hoang mạc,bán hoang mạc,rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải
  - Gió mùa ẩm: rừng hỗn hợp rừng lá rộng rừng, rậm nhiệt đới ẩm, rừng nhiệt đới ẩm, xa van và cây bụi.
GV: giải thích cho học sinh về các loại rừng
Gv: Nguyên nhân khiến cảnh quan châu Á phân hóa phức tạp như vậy do đâu?
hs: nguyên nhân chính do khí hậu :cảnh quan tự hiên phân bố phù hợp với sự phân bố khí hậu.ngoài ra còn do địa hình.
Gv: Ngày nay dưới sự tác động của con người cảnh quan tự nhiên bị biến đổi thế nào ?
Hs: biến thành đồng ruộng, khu dân cư, vùng công nghiệp,...

Hoạt động 3: Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á 
* Mục tiêu:
Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á
* Tổ chức thực hiện:

GV đặt câu hỏi: Dựa vào những kiến thức đã học, thiên nhiên châu Á thuận lợi nhiều hơn hay khó khăn nhiều hơn.
+ GV phân nhóm HS theo ý kiến.
+ Từ nhóm lớn, hình thành các nhóm nhỏ, trả lời 2 câu hỏi (động não viết)
+ Lí giải sự lựa chọn.
+ Nêu những biện pháp (phát huy lợi thế/giảm thiểu khó khăn)
- Các nhóm thảo luận.
-  Đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV chuẩn xác kiến thức.
(động đất ở Đường Sơn (TQ) năm 1976 làm >200ng người chết; su matra (Inđô) năm 2004 làm > 200ngin  ng chết; động đất sóng thần ở Thái Lan năm 2004; ở VN có động đất nhưng cường độ nhỏ;  ven TBD thường có bão nhiệt đới tàn phá dữ dội...)
	1. Đăc điểm của sông ngòi
 








- Khá phát triển có nhiều hệ thống sông lớn: Hoàng Hà, Trường Giang, Ôbi, A-mua,...

















- Các sông phân bố không đều, thủy chế phức tạp:













- Bảng chuẩn kiến thức
(cuối bài)
















- Giá trị: giao thông, du lịch, cung cấp nước cho sản xuất, nuôi trồng đánh bắt thuy sản,...











2. Các đới Cảnh quan tự nhiên



- Cảnh quan phân hóa đa dạng với nhiều loại:
 + Rừng lá kim ở Bắc Á (Xi-bia) nơi có khí hậu ôn đới.
 + Rừng cận nhiệt ở Đông Á, rừng nhiệt đới ẩm ở Đông Nam Á và Nam Á. 
 + Thảo nguyên hoang mạc, cảnh quan núi cao.














- Nguyên nhân: do sự phân hóa của  khí hậu, địa hình.



- Phần lớn cảnh quan tự nhiên đã bị con người khai phá.


3. Thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á

a. Thuận lợi:  nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú.
b. Khó khăn:  địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai bất thường.




3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b. Tổ chức thực hiện
- GV: giao nhiệm vụ tóm tắt kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy. HS có 5 phút hoàn thành sơ đồ tư duy
- HS hoàn thành sản phẩm. Chú ý ghi các từ khóa và số liệu nổi bật. Liên kết kiến thức bằng các mũi tên màu đỏ
- GV chấm vài bài nhanh nhất và nhận xét chung
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức liên hệ thực tiễn ở Việt Nam
b. Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: HS trả lời câu hỏi
Sông ngòi, cảnh quan tiêu biểu của Việt Nam là gì? Chúng ta đã và đang khai thác sông ngòi và cảnh quan như thế nào để phát triển kinh tế?
-  HS trao đổi và phát biểu nhanh ý kiến
- GV chốt ý và khen ngợi HS
* Hướng dẫn về nhà:
	- Học bài và làm bài tập trong tập bản đồ.
	- Chuẩn bị bài 4: Thực hành: phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á
+ Nguyên nhân sinh ra gió và gió thường thổi từ khu vực khí áp nào về khu vực khí áp nào?
+ Đường đẳng áp là gì?

Bảng chuẩn kt
	Các khu vực sông
	Đặc điểm chính

	Bắc Á
	- Mạng lưới sông dày.
- Mùa đông sông đóng băng. Mùa xuân băng tuyết tan, nước sông lên nhanh thường gây lũ lớn. ( Lêna; I-ê-nit-xây)

	Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á
	- Mạng lưới sông dày, nhiều sông lớn.
- Các sông có lượng nước lớn nhất vào cuối hạ đầu thu, nước cạn vào cuối đông đầu xuân. ( Hoàng Hà, Trường Giang, Mêkong, Ấn, Hằng)

	Tây Nam Á, Trung Á
	- Ít sông, nguồn cung cấp nước do băng tuyết tan. ( Xưa đa ri a, A mu đa ri a, Ti-grơ, Ơ –phrat)



========================



























				 
Ngày dạy:

Tiết 4- Bài 4. THỰC HÀNH:
PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt :
- Hiểu được nguồn gốc hình thành và sự thay đổi hướng gió của khu vực gió mùa châu Á. 
- Tìm hiểu nội dung loại bản đồ mới: Bản đồ phân bố khí áp và hướng gió.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích sự thay đổi khí áp và hướng gió trên bản đồ.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng lược đồ phân bố khí áp và gió để xác định vị trí các khí áp cao và thấp ở Châu Á.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Thuận lợi và khó khăn do gió mùa mang lại.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Phân tích được sự thay đổi khí áp và hướng gió trên bản đồ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ khí hậu Châu Á
- Lược đồ phân bố và hướng gió chính về mùa đông và mùa hạ Châu Á
- Bảng phụ
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu
a) Mục tiêu:
- Giúp cho các em làm quen, tìm hiểu và xác định được sự biểu hiện khí áp và hướng gió chính về mùa đông và mùa hạ châu Á. 
- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 
b) Tổ chức thực hiện:
- Giao nhiệm vụ: Giáo viên cung cấp một số hình ảnh về hậu quả của các cơn bão và yêu cầu học sinh trả lời: Em hãy cho biết bão đem lại những hậu quả gì ? 
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	Hình 1
	Hình 2
	Hình 3


- Học sinh quan sát và nhận nhiệm vụ
- Học sinh trả lời
- Giáo viên dẫn vào bài
	Như các em đã thấy hình ảnh trên thì bão đã gây ra rất nhiều hậu quả làm thiệt hại về người và của. Vậy nguyên nhân từ đâu mà sinh ra các cơn bão. Vậy bài học hôm nay giúp cô cùng các em sẽ giải quyết những thắc mắc đó thông qua việc làm quen, tìm hiểu, phân tích sự phân bố khí áp, các hướng gió chính về mùa đông và mùa hạ ở châu Á.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Hoạt động 1: Xác định và đọc tên các trung tâm khí áp thấp, cao và các hướng gió theo từng khu vực mùa đông, mùa hè 
* Mục tiêu:
-	Xác định được các trung tâm áp thấp và áp cao được hình thành ở khu vực châu Á
* Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS quan sát hình 4.1, 4.2 (trang 14) xác định và đọc tên các trung tâm khí áp thấp và khí áp cao.
- GV yêu cầu HS xác định các hướng gió chính theo mùa đông, mùa hạ của từng khu vực(Cá nhân)
- GV yêu cầu HS lựa chọn thông tin điền kết quả vào bảng phụ (Hoạt động nhóm)
Lớp chia làm 4 nhóm:
Nhóm 1, 2: điền vào mùa đông (Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á)
Nhóm 3, 4: điền vào mùa hạ (Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á)
	Mùa
	Khu vực
	Hướng gió chính
	Từ áp cao……...
đến  áp thấp …..

	Mùa đông
	Đông Á
	…………………...
	…………………..

	
	Đông Nam Á
	…………………..
	…………………..

	
	Nam Á
	…………………..
	…………………..

	Mùa hạ
	Đông Á
	…………………..
	…………………..

	
	Đông Nam Á
	…………………..
	…………………..

	
	Nam Á
	…………………...
	…………………...



- Học sinh quan sát thực hiện nhiệm vụ, giáo viên hướng dẫn.
- Đại diện nhóm trình bày, học sinh các nhóm khác góp ý bổ sung.
- Giáo viên nhận xét và chuẩn kiến thức, đưa ra bảng phụ cho các em ghi bảng.
	1. Phân tích hướng gió vào mùa đông, mùa hạ
(Bảng chuẩn kiến thức)



Bảng chuẩn kt

	Mùa
	Khu vực
	Hướng gió chính
	Từ áp cao……...
đến  áp thấp …..

	Mùa đông
	Đông Á
	Tây Bắc
	Xibia- Alêut

	
	Đông Nam Á
	Đông Bắc hoặc Bắc
	Xibia – Xích đạo

	
	Nam Á
	Đông Bắc
	Xibia– Xích đạo

	Mùa hạ
	Đông Á
	Đông Nam
	Haoai - Iran.

	
	Đông Nam Á
	Tây Nam biến tính ĐN
	Ôxtralia và Nam ÂĐD -  Iran.

	
	Nam Á
	Tây Nam
	 Nam ÂĐD- Iran



3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: Gọi HS lên xác định lại các trung tâm khí áp cao, thấp, các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông, mùa hạ.
- HS thực hiện nhiệm vụ. Các HS khác nhận xét. Bổ sung đáp án.
- GV chuẩn xác kiến thức.
4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức về gió mùa Châu Á.
b) Tổ thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: 
- Qua phân tích 2 hoàn lưu gió mùa cho biết điểm khác nhau cơ bản về tính chất giữa gió mùa châu Á ở mùa đông và  mùa hạ là gì.
- Sự khác nhau về thời tiết ở mùa đông và mùa hè khu vực có gió mùa ảnh hưởng như thế nào tới sản xuất, sinh hoạt, của con người trong khu vực ? Vì sao?
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. GV chuẩn xác kiến thức.
* Tính chất trái ngược nhau của hướng gió trong 2 mùa do sự thay đổi các cao áp và hạ áp giữa 2 mùa. 
* Gió mùa mùa đông lạnh và khô vì xuất phát từ Cao áp trên lục địa  -> biển, nên thời tiết các khu vực có gió mùa đi qua khô, lạnh -> Sinh hoạt, sản xuất của con người thay đổi -> lấy VN dẫn chứng: mùa đông lạnh - khô theo từng đợt, năng xuất cây trồng thấp, sinh hoạt con người cũng thay đổi.
* Gió mùa mùa hạ mát và ẩm vì thổi từ đại dương -> lục địa. Đối với Việt Nam khi gió mùa mùa hạ vượt qua dãy Trường Sơn đã bị biến tính nên gây ra gió phơn Tây Nam: Nóng và khô miền Trung và Bắc Trung Bộ; gió mùa thổi qua biển gây mưa nhiều ở khu vực Nam Bộ)

GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

- Chuẩn bị bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á
+ Ôn lại các chủng tộc lớn trên thế giới? 
+ Đặc  điểm  hình thái, địa bàn phân bố dân cư ?
+ Đặc điểm dân cư Châu Á?  
+ Đặc điểm tôn giáo Châu Á (nơi ra đời, thời gian ra đời, thần linh tôn thờ, khu vực phân bố)				
Ngày dạy: 

Tiết 5- Bài 5: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU Á

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt :
Trình bày và giải thích được một số đặc điểm  nổi bật của dân cư xã hội châu Á:
- Châu Á có số dân đông nhất so với các châu lục khác, mức độ tăng dân số đạt mức trung bình thế giới.
- Sự da dạng và phân bố các chủng tộc sinh sống ở Châu Á. 
- Biết tên và sự phân bố chủ yếu các tôn giáo lớn của Châu Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: kĩ năng so sánh số dân giữa các châu lục, thấy rõ được sự gia tăng dân số. 
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng lược đồ dân cư xã hội Châu Á để xác định vị trí phân bố dân cư, các tôn giáo lớn ở Châu Á.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Liên hệ tôn giáo ở Việt Nam.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Bảo vệ môi trường ở những nơi đông dân cư. Không phân chia tôn giáo.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm dân cư xã hội lớn ở Châu Á.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ các nước trên thế giới.
- Lược đồ, tranh ảnh, tài liệu về cư dân - Các chủng tộc châu Á
- Tranh ảnh, tài liệu nói về đặc điểm  các tôn giáo lớn châu Á.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu 
a) Mục tiêu:
- Học sinh nắm được một số đặc điểm về dân cư, tôn giáo của châu Á, vận dụng vốn hiểu biết về các nội dung đó, sử dụng kĩ năng đọc tranh ảnh để nhận biết nhằm tạo hứng thú trong học tập.
- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 
d) Tổ chức  thực hiện:
- Giáo viên cung cấp một số hình ảnh về các chủng tộc, tôn giáo ở châu Á và yêu cầu học sinh nhận biết theo cặp đôi:
Ví dụ 1: Trong các hình ảnh dưới đây, mỗi hình tương ứng với chủng tộc nào? Em biết gì về chủng tộc đó?							                                                                                     [image: Kết quả hình ảnh cho hình ảnh về người Iran]  [image: Hình ảnh có liên quan] [image: Hình ảnh có liên quan]
	Hình a	    			Hình b				Hình c 
Ví dụ 2: Trong các hình ảnh dưới đây, mỗi hình tương ứng với một tôn giáo nào? Em biết gì về tôn giáo đó?
[image: Kết quả hình ảnh cho hình ảnh về phật giáo]  [image: Kết quả hình ảnh cho hình ảnh về hồi giáo]               
                  Hình a			                             Hình b 

     [image: Kết quả hình ảnh cho hình ảnh về ki- tô- giáo]       [image: Kết quả hình ảnh cho hình ảnh về ấn độ giáo]                     
               	  Hình c					  Hình d 
- Học sinh quan sát các hình ảnh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết để trả lời.
- Cặp đôi báo cáo kết quả, các cặp khác nhận xét. 
- Giáo viên chốt lại và dẫn dắt vào bài mới.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về dân số châu Á và thế giới 
* Mục tiêu:
- Học sinh biết được về dân số châu Á và thế giới.
- Kĩ năng đọc và phân tích bảng số liệu.
* Tổ chức thực hiện
-  Chuyển giao nhiệm vụ:
- Học sinh làm việc cá nhân: Dựa và hiểu biết và bảng thông tin trả lời các câu hỏi:
[image: ]
- Số dân Châu Á so với các châu lục khác như thế nào?
- Số dân châu Á chiếm bao nhiêu % so với số dân thế giới.
- Diện tích châu Á chiếm bao nhiêu % so với diện tích thế giới. 
- Mật độ dân số và sự phân bố ra sao?
- Kể tên những quốc gia châu Á có dân số đông dân nhất thế giới
- Cho biết nguyên nhân của sự tập trung dân cư đông đúc ở châu Á?
*Hoạt động nhóm: Dựa vào bản số liệu So sánh và tính:
- Tính mức gia tăng tương đối dân số các châu lục và thế giới trong 50 năm(từ 1950 đến 2000).
- Nhận xét mức tăng dân số của châu Á so với các châu lục và thế giới trong bảng trên.
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc và ghi vào giấy. Trong quá trình HS làm việc giáo viên quan sát, theo dõi, điều chỉnh.
- Học sinh trình bày trước lớp, các học sinh khác nhận xét bổ sung.
- GV chuẩn xác kiến thức, nhận xét. Đánh giá thái độ, tinh thần làm việc của học sinh.
Liên hệ VN: MĐDS nước ta năm 2019? So sánh với thế giới?

Hoạt động 2: Tìm hiểu về các chủng tộc ở châu Á 
a) Mục tiêu:
Học sinh biết được dân cư châu Á thuộc các chủng tộc nào
b) Tổ chức thực hiện:
Quan sát H5.1 sgk  cho biết:
Gv:  Tên các chủng tộc chính ở châu Á? chủng tộc nào chiếm đa số? phân bố chủ yếu ở khu vực nào?  
Gv:  So sánh thành phần chủng tộc của châu Á với châu Âu?
-> - Các thành phần chủng tộc của châu Á đa dạng hơn châu Âu. ( Vì Châu Âu chủ yếu người Ơ-rô-pê-ô-it và người lai)
Gv: Ở khu vực ĐNA có những chủng tộc nào đang sinh sống?
Gv: ngay cả ở VN chúng ta cũng có nhiều chủng tộc sinh sống nhưng MQH của các dân tộc với nhau đều rất tốt đẹp, cùng nhau xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng đất nước vững mạnh chủ quyền.
- Giáo viên nhận xét, chuẩn kiến thức
	GV nhấn mạnh dân cư thuộc các chủng tộc, dân tộc trong một quốc gia, châu lục  họ cùng chung sống bình đẳng với nhau.
	Liên hệ Việt Nam về sự chung sống bình đẳng của các dân tộc, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Hoạt động 3: Nơi ra đời các tôn giáo ở châu Á
a) Mục tiêu:
Học sinh biết được châu Á là nơi ra đời của một số tôn giáo lớn
b) Tổ chức thực hiện:
- GV chia nhóm phân công nhiệm vụ: Mỗi nhóm thảo luận tìm hiểu 1 tôn giáo lớn 
- Dựa vào hiểu biết và kết hợp quan sát các ảnh H5.2  hoàn thành phiếu học tập sau:
Phiếu học tập
	Đặc điểm
	Ấn Độ giáo
	Phật giáo
	Ki-tô giáo
	Hồi giáo

	Nơi ra đời
	
	
	
	

	Thời gian
	
	
	
	

	Thờ thần
	
	
	
	


-  Các nhóm thực hiện nhiệm vụ, sau đó trao đổi trong nhóm để cùng thống nhất phương án trả lời.
- Đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên chuẩn xác kiến thức, nhận xét, đánh giá về thái độ làm việc của các nhóm. 
       Giáo viên liên hệ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách đoàn kết các tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.
Gv:  Nguyên nhân ra đời các tôn giáo?
Hs: do nhu cầu, mong muốn của con người trong qua trình phát triển kinh tế xã hội loài người. Người xưa luôn cảm thấy bất lực trước thiên nhiên hùng vĩ bao la, đầy bí ẩn nên đã gán cho thiên nhiên những sức mạnh siêu phàm và mong muốn sự giúp đỡ của chúng
Trong xã hội có giai cấp con người bất lực tước lực lượng áp bức trong xã hội họ lại cầu viện đến thần linh hoặc hi vọng ảo tưởng vào cuộc đời ở thế giới “bên kia”. 
Trong thực tế con người nhận thức về tự nhiên, xã hội và về con người còn có giới hạn. Điều gì con người chưa giải thích được thì họ tìm đến tôn giáo.
Gv:  CA là nơi đa chủng tộc và đa tôn giáo như vậy thì có ảnh hưởng gì đến vấn đề an ninh quốc phòng hay không ? Biện pháp ?
Gv: các tôn giáo đều có vai trò tích cực: hướng thiện, tôn trọng lẫn nhau,..
Tiêu cực: mê tín dị đoan, dê bị các thế lực phản động lợi dụng,...
	1. Một châu lục đông dân nhất thế giới

- Châu Á có số dân đông nhất, (năm 2013:4.302 tr người đạt 60,3% dân số thế giới)
- Mật độ dân số cao, phân bố không đều
- Hiện nay tỉ lệ tăng tự nhiên dân số đã giảm: 1,3 %
- Do thực hiện chặt chẽ chính sách dân  số, sự phát triển công nghiệp và đô thị hóa ở các nước đông dân nên tỉ lệ gia tăng dân số Châu Á đã giảm.



























2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc



- Châu Á gồm có những chủng tộc:  Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-ít và Ô-xtra-lô-it.
- Địa bàn phân chủ yếu các chủng tộc:
+ Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít: Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.
+ Mông-gô-lô-ít: Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.
+ Ôxtralôit: Nam Á, Đông Nam Á
- Dân cư châu Á phần lớn thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it.










3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn
- Châu Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Ki Tô giáo .
- Các tôn giáo đều khuyên răn tín đồ làm việc thiện tránh điều ác.



Phiếu học tập
	Đặc điểm
	Ấn Độ giáo
	Phật giáo
	Ki-tô giáo
	Hồi giáo

	Nơi ra đời
	Ấn Độ
	Ấn Độ
	Pa-le-xtin
	Ả rập xê út

	Thời gian
	TK đầu của thiên niên kỉ thứ nhất TCN
	TK VI TCN
	Từ đầu CN
	TK VII sau CN

	Thờ thần
	Vi-snu ( 70%) và Siva (30%), thuyết luân hồi, tục ăn chay,…
	Thích ca Mâu Ni, thuyết luân hồi nhân quả
	Chúa Giê-su-sa-lem, kinh thánh
	Thánh Ala, kinh Cô-ran


3. Hoạt độn luyện tập 
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: Tìm kiếm thông tin viết một đoạn văn nêu cảm nhận của em về dân cư châu Á. Thuận lợi và khó khăn của dân cư Châu Á.
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. GV giới thiệu những điều cần đạt được trong đoạn văn.
- GV gọi HS thực hiện xong đọc đoạn văn cho các bạn khác nghe và nhận xét. GV mở rộng kiến thức.
4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức về châu lục. 
b) Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: Tìm kiếm thông tin và thuyết trình về 1 địa điểm tôn giáo nổi tiếng ở Châu Á.
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. GV giới thiệu các địa điểm HS có thể tìm hiểu.
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
- Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập: Không yêu cầu HS vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét
· Chuẩn bị bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á:
- Liệt kê các nhóm nước có trình độ phát triển kinh tế giống nhau?
- Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của các nước ở châu Á?
- Phân tích bảng số liệu về chỉ tiêu kinh tế của một số nước ở châu Á?
Ngày dạy:

Tiết 6 - Bài 7:
ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂNKINH TẾ- XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một sồ đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á hiện nay.
- Biết được sự chênh lệch về kinh tế giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ Châu Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu về chỉ tiêu kinh tế của một số nước ở châu Á.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng lược đồ kinh tế Châu Á để xác định các điều kiện kinh tế - xã hội của Châu Á
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Liên hệ với tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức học tập tốt để xây dựng đất nước
- Chăm chỉ: Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của các nước ở châu Á
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
Bản đồ kinh tế châu Á, bảng số liệu
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu 
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh gợi nhớ và lại liên hệ kiến thức lịch sử về hoàn cảnh kinh tế xã hội một số nước châu Á từ thế kỉ XVI- > TK XIX 
- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 
b) Tổ chức thực hiện:
- Giao nhiệm vụ
- Giáo viên cung cấp một số hình ảnh về Kinh tế Nhật Bản, Thiên Hoàng, hậu quả chiến tranh và yêu cầu học sinh gợi nhớ và nhận biết:
+ Kiến thức lịch sử về về hậu quả của chiến tranh gây ra
+ Công cuộc phát triển kinh tế một số nước Châu Á sau chiến tranh
[image: Description: Hiroshima sau khi Má»¹ nÃ©m bom nguyÃªn tá»­ xuá»�ng Nháº­t Báº£n ngÃ y 6-8-1945.]               [image: Description: http://baothaibinh.com.vn/upload/news/4_2016/45090_3A.jpg]
Hình 1:TP Hiroshima –Nhật Bản		           Hình 2: Nạn đói ở Việt Nam
[image: Description: TÃ²a thá»� chÃ­nh Tokyo â�� Biá»�u tÆ°á»£ng cho sá»± phÃ¡t triá»�n tháº§n ká»³ cá»§a Nháº­t Báº£n]               [image: Description: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho minh trá»� thiÃªn hoang]
Hình 3:Tòa thị chính TOKYO			Hình 4: Thiên Hoàng Minh Trị
[image: Description: HÃ¬nh áº£nh cÃ³ liÃªn quan]          [image: Description: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho kinh táº¿ singapore]
Hình 5 :Sản xuất lúa tại việt Nam                        Hình 6 : Góc TP Sing-ga-po
- HS quan sát tranh và bằng hiểu biết để trả lời
- HS báo cáo kết quả ( Một HS trả lời, các HS khác nhận xét). 
- GV dẫn dắt vào bài.
           Các tiết học trước các em đã được học về châu Á, ta biết châu Á có rất nhiều cái nhất: diện tích rộng nhất, địa hình có dãy núi cao nhất, sông cũng thuộc trong số sông lớn bậc nhất thế giới, dân số cũng đông nhất thế giới. Vậy kinh tế- xã hội các nước ở châu Á có phát triển nhất thế giới hay không?
	2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới 
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung chính

	



Hoạt động 1: Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của các nước và lãnh thổ Châu Á hiện nay 
a) Mục tiêu:
- Nắm được tình trạng phát triển kinh tế còn chậm do trước kia bị đế quốc chiếm đóng.
- Hiểu và chứng minh được sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế các nước ở châu Á có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, song trình độ phát triển kinh tế giữa các nước và vùng lãnh thổ không đồng đều.
  b) Tổ chức thực hiện:

* Tìm hiểu mức thu nhập của các nước Châu Á
- GV yêu cầu nhóm dựa vào hình 7 SGK/ 24 cho biết:
+ Có mấy nhóm nước phân theo mức thu nhập
- GV cung cấp thêm thông tin về căn cứ để phân chia mức thu nhập trên thế giới
- Mức thu nhập dưới 735 USD/ người/năm : thu nhập thấp.
- Từ 735 đến 2934 USD/ người/năm : thu nhập trung bình dưới .
- Từ 2935 đến 9075 USD/ người/năm : thu nhập trung bình trên .
- Trên 9075 USD/ người/năm : thu nhập cao.
+ Hãy thống kê tên các nước vào các nhóm có thu nhập như nhau theo bảng thống kê sau đây
	Nhóm nước theo mức thu nhập
	Tên các nước và vùng lãnh thổ

	
	

	
	

	
	

	
	


+ Cho biết số nước có thu nhập cao, thu nhập thấp  tập trung nhiều nhất ở khu vực nào?
+ Nhận xét mức thu nhập của phần lớn các nước châu Á như thế nào?
- Học sinh các nhóm thực hiện nhiệm vụ 
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.
+ Có 4 nhóm nước phân theo mức thu nhập trên thế giới.
	Nhóm nước theo mức thu nhập
	Tên các nước và vùng lãnh thổ

	Nhóm các nước thu nhập  thấp

	Ấn Độ, Pakixtan, Ápganixtan, Tátgikixtan, Udơbêkixtan,  Cưrơgixtan, Nêpan, Butan, Bănglađét, Mông cổ, Mianma,  Lào, Việt Nam, Campuchia, Inđônêxia, Yêmen, Triều Tiên,…

	Nhóm các nước thu  nhập trung bình dưới
	 Trung Quốc, LB Nga (phần lãnh thố châu Á), Philippin,  Xrilanca, Iran, Xiri, Irắc,..

	Nhóm các nước thu  nhập trung bình trên
	 Arập Xêút, Ô Man, Thổ Nhĩ Kì, Ácmênia, Malaixia ,Hàn Quốc,..

	Nhóm các nước thu  nhập cao
	Nhật Bản, Đài Loan, Cata, Côoét, Ixraen, Brunây,..


- Các nước có thu nhập cao tập trung ở khu vực Đông Á và khu vực Tây Nam Á.
- Các nước có mức thu nhập thấp tập trung nhiều ở khu vực Nam Á, Đông Nam Á
- Số lượng các quốc gia có mức thu nhập thấp và dưới trung bình còn chiếm tỉ lệ cao => đời sống nhân dân các nước Châu Á còn nghèo khổ

* Phân tích đặc điểm kinh tế các nước Châu Á
- Yêu cầu HS quan sát bảng
Bảng 7.2. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội ở một số nước châu Á (sgk)
Để thảo luận nhóm giải quyết các nhiệm vụ sau :
- Nước có bình quân GDP đầu người cao nhất? Thấp nhất? Mức thu nhập giữa hai nước chênh nhau khoảng bao nhiêu lần? Nếu so với Việt Nam thì có mức chênh lệch bao nhiêu?  
- Nhận xét gì về mức thu nhập giữa các nước và vùng lãnh thổ Châu Á?
- Nguyên nhân?
- Tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu của các nước thu nhập cao khác các nước có thu nhập thấp ở chỗ nào?
- Những nước nào có tỉ trọng giá trị công nghiệp cao nhất?
- Học sinh các nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu
- HS trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.
Liên hệ: Hiện nay nề KT Việt Nam có sự thay đổi ra sao? 
- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức và lưu ý thêm cho HS: 

- Nước có thu nhập cao nhất ( Nhật Bản) có mức chênh lệch gấp 19 lần so với nước có mức thu nhập thấp nhất (Lào ) gấp Việt Nam 15,8 lần.
- Các quốc qia có mức thu nhập thấp nhưng lại có tỉ lệ tăng trưởng GDP cao => Dấu hiệu cho thấy nền kinh tế các nước châu Á nói chung và các nước TQ, VN, Lào,…đang có những bước phát triển vượt bậc,  rút ngắn khoảng chênh lệch giàu và cách nghèo.
- Nguyên nhân do điều kiện tự nhiên, kinh tế và chính sách phát triển khác nhau=> trình độ phát triển KT-XH không đều.
- Tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu của các nước thu nhập cao chiểm tỉ lệ thấp còn các nước có thu nhập thấp nông nghiệp lại chiếm tỉ lệ cao.
- Những nước có tỉ trọng giá trị công nghiệp cao nhất: Kuwait, Trung Quốc

GV lưu ý: việc xếp loại nông nghiệp – công nghiệp hiện nay chỉ mang tính tương đối. Trên thực tế một số nước được xếp vào loại nước nông- công nghiệp song lại có một số ngành công nghiệp hiện đại như điện tử, năng lượng điện tử,hàng không vũ trụ … phát triển ở trình độ cao.
	1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á.
( Không dạy)
2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay.







- Tình trạng phát triển kinh tế còn chậm do trước kia bị đế quốc chiếm đóng.
- Hiên nay số lượng các quốc gia có mức thu nhập thấp và dưới trung bình còn chiếm tỉ lệ cao.
- Trình độ phát triển kinh tế  xã hội không đều:
+ Nước phát triển
+ Nước công nghiệp mới
+ Nước đang phát triển
+ Nước nông- công nghiệp








3. Hoạt động luyện tập
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
     b) Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: Điền thông tin vào các ô trống trong sơ đồ sau cho phù hợp nhất.
- HS thảo luận trong 2 phút và đưa ra đáp án.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. GV chốt lại kiến thức của bài. 
Trình độ phát triển KT –XH các nước Châu Á
Phát triển toàn diện nhất
……………………………….
……………………………….

Thu nhập cao nhờ khai thác ,xk dầu khí
……………………………….

……………………………….

Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan
……………………………….
Lan,…
……………………………….
…
Lào, Việt Nam, Cam puchia,…

Trình độ phát triển KT –XH các nước Châu Á
Phát triển toàn diện nhất
Nước công nghiệp mới
Nước đang phát triển có tốc độ đô thị hóa nhanh
Thu nhập cao nhờ khai thác ,xk dầu khí
kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp
Nhật Bản
Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan
Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan,…
Bru-nây; Cô-oét; Ả-rập-xê-út, …
Lào, Việt Nam, Cam puchia,…

4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức về kinh tế Châu Á 
b) Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: Tìm kiếm thông tin và viết 1 đoạn văn ngắn chứng minh Tại sao Nhật Bản là một nước cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh nhưng mức thu nhập của Nhật Bản cao nhất cũng là nước nước phát triển toàn diện và sớm nhất của châu Á.
- HS hỏi và đáp ngắn gọn.
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
- Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập: không yêu cầu HS làm 
- Đọc và chuẩn bị trước bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á
 + Liệt kê được các loài cây trồng, vật nuôi chính của Châu Á?
 + Mối quan hệ giữa VTĐL – Khí hậu – Sản phẩm ngành nông nghiệp Châu Á?
 


*****************************************




						
Ngày dạy:………………

Tiết 7 + 8 - Bài 8. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt :
- Trình bày được tình hình phát triển của các ngành kinh tế
- Đánh giá được những thành tựu về nông nghiệp, công nghiệp ở các nước và vùng lãnh thổ châu Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng trong khi hoạt động nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: đọc và phân tích mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên với hoạt động kinh tế, đặc biệt với sự phân bố cây trồng và vật nuôi.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án. Phiếu học tập. 
- Tư liệu bài dạy.
2. Chuẩn bị của HS
- Đồ dùng học tập.
- Tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội các nước Châu Á.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu 
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng khởi cho học sinh trước khi vào bài mới.
b) Tổ chức thực hiện:
Giáo viên đặt câu hỏi
Câu 1: Hình ảnh sau cho em liên tưởng đến quốc gia nào? Quốc gia này đến từ châu lục nào mà em biết. Kể 3 thông tin về quốc gia này mà em biết?
	[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho quá»�c ká»³ nháº­t báº£n]
	[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho quá»�c ká»³ nháº­t báº£n]
	[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho biá»�u tÆ°á»�ng hoa anh Ä�Ã o nháº­t báº£n]
	[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho ngÆ°á»�i nháº­t báº£n]


Câu 2: Em có suy nghĩ gì khi biết được thông tin dưới đây?
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho thá»© háº¡ng kinh táº¿ cÃ¡c nÆ°á»�c trÃªn tháº¿ giá»�i nÄ�m 2019]
GV dẫn dắt vào bài: Kinh tế châu Á là nền kinh tế của hơn 4 tỉ người (chiếm 60% dân số thế giới) sống ở 48 quốc gia khác nhau. Như tất cả các vùng miền khác trên thế giới, sự thịnh vượng của kinh tế châu Á có sự khác nhau rất lớn giữa các nước và ở cả ở trong một nước. Những nền kinh tế lớn nhất trong châu Á tính theo GDP danh nghĩa là Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ. Kinh tế có quy mô khác nhau, từ Trung Quốc với nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, tới Campuchia là một trong những nước nghèo nhất. Để hiểu rõ hơn về tình hình phát triển KTXH các nước Châu Á, cô và các em sẽ tìm hiểu bài hôm nay….
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính

	*. Hoạt động 1: Tìm hiểu ngành nông nghiệp châu Á
a) Mục tiêu: 
- Liệt kê được các loài cây trồng, vật nuôi chính của Châu Á.
- Mối quan hệ giữa VTĐL – Khí hậu – Sản phẩm ngành nông nghiệp Châu Á.
b) Tổ chức thực hiện:
Gv: Xác đinh trên  lược đồ H8.1 hãy cho biết:
- Khu vực Đông Á,Đông Nam Á,Nam Á có các loại cây trồng vật nuôi nào chủ yếu? tại sao?
- Khu vực Tây Nam Á và sâu trong nội địa có các loại cây trồng vật nuôi phổ biến nào? Giải thích?
Gv: Rút ra nhận xét về sự phân bố, phát triển nông nghiệp của các nước châu Á?
Gv: Châu Á cây trồng nào giữ vai trò quan trọng nhất trong nông nghiệp?
Gv: Trong nhóm cây lương thực cây trồng nào giữ vai trò quan trọng nhất? vì sao?
->Cây lúa nước vì thích hợp với khí hậu nóng ẩm, nhiều đồng bằng rộng lớn như ở châu Á. Sản lượng lúa nước chiếm gần 93% sản lượng TG còn lúa mì thì 39%(2003).
Đảm bảo nhu cầu cho một dân số đông,chiếm trên 60% dân số thế giới
Gv:  Quan sát H8.2 SGKcho biết các nước nào ở châu Á sản xuất  nhiều lúa gạo và tỉ lệ sản lượng so với thế giới là bao nhiêu ?( năm 2003)
Gv:Vì sao những nước trên sản xuất lúa gạo cao nhưng không phải là nước xuất khẩu lúa gạo đứng đầu thế giới?
->Vì những nước này có dân số đông sản lương lương thực chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước. (2014  TQ có > 1,3 tỉ dân, Ấn Độ> 1,2 tỉ; In đô nê xia đứng thứ 4, Băng la đét thứ 9 thế giới về dân số)-> dân số đông ảnh hưởng lớn đến bình quân lương thực-> phát triển kinh tế.
Gv: quan sát hình 8.3:  thu hoạch lúa còn rất lạc hậu, nhỏ lẻ ở In đô nên xia a. đây cũng là phản ánh sự lạc hậu trong nông nghiệp ở đa số các nước đang phát triển như ở châu Á.
Gv: Châu Á nước nào xuất khẩu lúa gạo lớn trên thế giới?
Gv: Tình hình xuất khẩu lúa gạo VN hiện này?
->Đứng thứ 2 thế giới, nhưng đang gặp nhiều khó khăn, đang bị các nước khác cạnh tranh gay gắt đặc biệt là Thái Lan. Lúa gạo VN đang bị thay chân và tẩy chay ở 1 số nước phát triển (Mĩ) do chất lượng, chưa có tên tuổi trên thế giới. lúa gạo nước ta xuất khẩu phụ thuộc chủ yếu vào TQ chiểm >40%. Tính riêng từ đầu năm 2016 đến t9/2016 VN đã bị Mĩ liên tiếp trả đến vài chục công ten nơ gạo về nước do không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm theo quy định của Mĩ.
Gv mở rộng:  một số nước ở châu Á đạt được những thành tựu quan trọng như TQ, là Ấn Độ ( thực hiện CM xanh, CM trắng trong nông nghiệp).Đặc biệt VN, Thái lan sau CTTG2 không đủ ăn nay xuất khẩu gạo đứng đầu TG.
Gv: Quan sát lược đồ 8.1: tình hình phát triển ngành chăn nuôi ở châu Á?
- GV chốt kiến thức
-  GV yêu cầu HS q.sát nội dung bức ảnh 8.3 (sgk). 
+ GV: Nông nghiệp Châu Á có nhiều tiến bộ vượt bậc là do áp dụng công nghệ sinh học, đa máy móc, phân bón vào sản xuất nông nghiệp. Vậy công nghiệp của Châu Á phát triển như thế nào, chúng ta  tiếp tục nghiên cứu mục tiếp theo:
	1. Nông nghiệp
a. Trồng trọt




* Cây lương thực


+ Lúa gạo là cây quan trọng nhất, trồng chủ yếu ở các đồng bằng phù sa; chiếm gần 93% sản lượng lúa gạo thế giới. Một số nước điển hình: Trung Quốc, Ấn độ, thái Lan, VN 
+ Lúa mì và ngô: Trồng nhiều ở vựng cao và nơi có khí hậu khô chiếm  39% sản lượng sản lượng lúa mì của thế giới
* Cây công nghiệp: chố, cao su, dừa, cọ cọ dầu, bụng.
b. Chăn nuôi
- Trâu, bò, dê, cừu, ngựa, tuần lộc, gia cầm 




Hoạt động 2: Tìm hiểu về công nghiệp châu Á 
a) Mục tiêu: Trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp Châu Á.
b) Tổ chức thực hiện:
	Gv: Cho biết xu hướng phát triển CN hiện nay các nước CA là gì? 
 Đa số các nước đều ưu tiên phát triển công nghiệp.
Gv: Quan sát lược đồ CN, kể tên các ngành CN ở châu Á, nhận xét?
Gv: Quan sát bảng 7.2, nhận xét về trình độ phát triển CN của các nước ở châu Á?
Gv: Dựa vào bảng số liệu 8.1 en hãy:
- Kể tên những nước khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất thế giới?
- Những nước nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu?
Gv: Tại sao ở châu Á có nước khai thác tài nguyên nhiều lại sử dụng ít và ngược lại ?
->Phụ thuộc vào tài nguyên và kinh tế của mỗi nước.
VD: ở Tây Nam Á có nguồn dầu mỏ phong phú nhưng kinh tế chậm phát triển nên chủ yếu xk.
NB nghèo tài nguyên, nhưng KT phát triển mạnh nên chủ yếu xk.
TQ, Ấn Độ dù TN tương đối nhiều nhưng do trinh độ phát triển CN nhanh nên vẫn mang con số âm.
Gv: ngành khai thác khoáng sản phát triển mạnh ở đâu và vai trò của nó trong phát triển CN?
Gv: Ngành công nghiệp luyện kim, cơ khí, cn tiêu dùng phát triển ở những nước nào ?
GV: ví dụ một số mặt hàng tiêu biểu của 1 số nước ở châu Á trên thị trường VN?
Gv: VN chủ yếu phát triển ngành cn nào để xuất khẩu ?
-> CN sản xuất hàng tiêu dùng.
Hoạt động 3: Tìm hiểu về ngành dịch vụ châu Á
a) Mục tiêu: Thấy được sự phát triển của ngành dịch vụ Châu Á
b) Tổ chức thực hiện:
Gv: Dịch vụ bao gồm những ngành nào ?
Gv: Quan sát bảng 7.2: 
- Nhận xét ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước châu Á? nước nào có ngành dịch vụ phát triển nhất? bao nhiêu? 
Đa số các nước ngành dịch vụ đều chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP
 Nhật Bản 71,4% (2012), Hàn Quốc 58,2% (1010) , VN hiên nay > 40%
- Mối quan hệ giữa tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP và GDP theo đầu người của các nước nói lên điều gì?
-> Tỉ lệ thuận.
Gv : Vai trò của ngành dịch vụ đối với sự phát triển KT-XH ?
Ngành không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng có vai trò quan trọng tăng GDP  đầu người cho mỗi quốc gia.
	2. Công nghiệp







- Công nghiệp được ưu tiên phát triển và sản xuất công nghiệp đa dạng, phát triển 
chưa đều:  Có nhiều ngành như: 


- Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước, tạo nguồn nguyên nhiên liệu cho sản xuất trong nước và nguồn hàng xuất khẩu.
- Công nghiệp cơ khí, luyện kim, chế tạo máy, điện tử phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan
- Công nghiệp SX hàng tiêu dùng phát triển ở hầu khắp các nước









3. Dịch vụ



- Ngày càng được coi trọng và phát triển.
- Các nước có dịch vụ phát triển: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin ga po..
->Là những nước có trình độ phát triển KT và đời sống nhân dân cao.


3. Hoạt động luyện tập 
	a. Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học
b. Tổ chức thực hiện:
Câu 1 : Dựa vào kiến thức đã học hoàn chỉnh bảng sau :
	Kiểu khí hậu
	Cây trồng chủ yếu
	Vật nuôi chủ yếu

	Khí hậu gió mùa 
	
	

	Khí hậu lục địa 
	
	


Câu 2 : Làm bài tập 3 cuối SGK/Tr28
Câu 3: Những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được thể hiện ntn?
4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: 
- Từ những kiến thức đã được học, học sinh vận dụng để giải quyết vấn đề.



b) Tổ chức thực hiện:
- Gv đặt câu hỏi
Dầu mỏ có vai trò như thế nào trong phát triển kinh tế?
- Hs suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- Gv viên chuẩn xác.
[image: ]* Hướng dẫn về nhà :
- Học bài
- Làm bài tập trong tập bản đồ, sgk.
- Học và chuẩn bị bài ôn tập:
+ Ôn lại đặc điểm tự nhiên của châu Á: VTĐL, địa hình, khí hậu, sông ngòi
+ Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á.
+ Tình hình phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á.		
Ngày dạy:……………………

Tiết 9: ÔN TẬP GIỮA KÌ I

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
	Củng cố toàn bộ kiến thức từ bài 1 đến bài 8
2. Năng lực
* Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.
* Năng lực địa lí:+ Sử dụng hình ảnh, sử dụng bản đồ, giao tiếp mô hình…
                            + Khai thác kiến thức qua hình vẽ trong sách giáo khoa.
                            + Năng lực quan sát và xử lý thông tin 
3. Phẩm chất.
	Hăng hái phát biểu xây dựng bàip
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án. Nội dung kiến thức ôn tập 
- Tư liệu bài dạy. Phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của HS
- Đồ dùng học tập.
- Tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội các nước Châu Á.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu 
a. Mục tiêu: Định hướng nội dung kiến thức của bài
b. Tổ chức thực hiện
- GV đưa ra các gợi ý: Đưa ra hình ảnh về tự nhiên và dân cư, kinh tế Châu Á. HS nhận xét.
- HS đưa ra các nhận định và để giải quyết các giả thiết đó.
- GV dẫn dắt vào bài:
Trong những tiết học trước chúng ta đã được học về địa lí châu Á. Để cho giờ KT 1 tiết đạt hiệu quả cao, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi ôn tập lại những kiến thức trọng tâm kiến thức đã học.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung chính

	Gv: Xác định vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của châu Á trên lược đồ ?
? Nêu những đặc điểm về tự nhiên và dân cư xã hội Châu Á mà em đã được học?
GV giúp HS hình thành sườn của sơ đồ tư duy, sau đó hướng dẫn HS hoàn thiện sơ đồ tư duy theo sườn đó
	1. Đặc điểm tự nhiên châu Á.

	


	Hoạt động nhóm
- Nhóm 1:  Báo cáo điền phiếu số 1: Trình bày đặc điểm vị trí, diện tích lãnh thổ, đia hình và ảnh hưởng của chúng tới khí hậu cảnh quan Châu Á. Điền kết quả vào bảng:
- Nhóm 2:  báo cáo điền phiếu số 2: Trình bày đặc điểm vị trí địa lí lãnh thổ, đia hình, khí hậu và ảnh hưởng của chúng tới sông ngòi Châu Á. Điền kết quả vào bảng:
- Nhóm 3:  báo cáo điền phiếu học tập số 3: Hoàn thành bảng sau:
- Nhóm 4:  báo cáo phiếu học tập số 4: Xác định các đới và các kiểu khí hậu của Châu Á, các vùng có khí hậu gió mùa, lục địa. Điền bảng sau:
- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ nhóm mình.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* GV chuẩn kiến thức
	

	NHÓM 1:
Vị trí lãnh thổ
- Giáp 3 Đại dương lớn
- Rộng lớn nhất thế giới
Địa hình
- Nhiều núi, sơn nguyên cao đồ sộ tập trung ở trung tâm lục địa
Khí hậu
- Phân hóa đa dạng
- Có nhiều đới và nhiều kiểu khí hậu
Nhiều sông lớn, chế độ nước phức tạp
- Các sông lớn đều bắt nguồn từ trung tâm lục địa đổ ra 3 đại dương lớn.
Sông ngòi Châu Á








NHÓM 2:
Địa hình
- Phức tạp nhất
- Nhiều núi, sơn nguyên cao đồ sộ và đồng bằng lớn
Diện tich lãnh thổ
- Lớn nhất thế giới: 43,5 triệu km2.
- Nhiều vùng xa biển > 2500km
Vị trí:
- Trải dài từ vùng cực Bắc -> Xích đạo
- Giáp 3 Đại Dương lớn




Khí hậu
- Phân hóa đa dạng, phức tạp, có đủ các đới và các kiểu khí hậu.
- Chia 2 khu vực chính: Khí hậu gió mùa và  Khí hậu lục địa





Cảnh quan
- Đa dạng: có nhiều đới và kiểu cảnh quan khác nhau



Rừng: Tai ga, hỗn hợp, lá rộng, cây bụi lá cứng ĐTH, rừng cận nhiệt, nhiệt đới ẩm.
Cảnh quan 
núi cao
Hoang mạc và bán hoang mạc
Đài nguyên




NHÓM 3:
	Khu vực sông
	Tên sông lớn
	Hướng chảy
	Đặc điểm chính

	Bắc Á
	Ô-bi, I-ê-nit-xây, Lê-na
	Từ Nam  Bắc
	Mạng lưới sông khá dày. Về mùa đông sông bị đóng băng kéo dài. Mùa xuân có lũ lớn

	Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á
	A-mua, Hoàng Hà, Trường Giang, 
Mê-kông, Hằng,  Ấn.
	Tây  Đông, 

Tây Bắc  Đông Nam, 
Bắc  Nam
	Mạng lưới sông dày, có nhiều sông lớn. Các sông có lượng nước lớn nhất vào cuối hạ đầu thu, cạn nhất vào cuối đông đầu xuân

	Tây Nam Á Trung Á
	Ơ-phrát, Ti-grơ
	Tây Bắc  Đông Nam
	Sông ngòi kém phát triển, tuy nhiên vẫn có 1 số sông lớn. Càng về hạ lưu lượng nước càng giảm, một số sông nhỏ bị chết trong hoang mạc cát.



NHÓM 4:
	Kiểu khí hậu
	Phân bố
	Đặc điểm

	Khí hậu gió mùa
	Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á
	Một năm có 2 mùa rõ rệt: Mùa đông có gió từ nội địa thổi ra biển, không khí khô ,lạnh và mưa ít. Mùa hạ có gió từ biển thổi vào, thời tiết nóng ẩm , nhiều mưa.

	Khí hậu lục địa
	Tây Nam Á, Trung Á
	 Mùa đông thời tiết khô lạnh, mùa hạ khô nóng. Lượng mưa TB năm thấp từ 200500mm, độ bốc hơi lớn, độ ẩm thấp => Khí hậu khô hạn.




	GV yêu cầu HS: quan sát lược đồ phân bố dân cư Thế Giới
?  Trình bày đặc điểm chính về dân số Châu Á: 
số dân, sự gia tăng dân số, thành phần chủng tộc.
? Cho biết Châu Á là nơi ra đời của những tôn giáo lớn nào? Cụ thể ra đời ở đâu?
? Trình bày trên bản đồ đặc điểm phân bố dân cư, đô thị của Châu Á và giải thích ?

	2. Dân cư, xã hội châu Á
- Châu lục đông dân nhất thế giới
- Dân cư thuộc nhiều chủng tộc
- Nơi ra đời của các tôn giáo lớn (4 tg).
* Sự phân bố dân cư, đô thị:
- Tập trung đông ở vùng ven biển Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á: Nơi có khí hậu gió mùa thuận lợi, có các đồng bằng phì nhiêu màu mỡ, giao thông thuận tiện…
- Nơi ít dân: Tây Á, Bắc Á, Nội địa Châu Á: Nơi khí hậu khắc nghiệt, núi cahiểm trở…
- Các đô thị lớn chủ yếu tập trung ở đồng bằng, ven biển.

	? Trình bày  đặc điểm sản xuất lúa gạo của châu Á, liên hệ thực tế sản phẩm lúa gạo của Việt Nam..









- GV: tổng kết toàn bộ kiến thức cần nắm được
	3. Đặc điểm – tình hình phát triển kinh tế xã hội
* Trình bày đặc điểm sản xuất lúa gạo của châu Á:
- Lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất, chiếm 93% sản lượng lúa gạo toàn thế giới.
- Cây lúa thích nghi với điều kiện khí hậu nóng ẩm, được trồng chủ yếu trên các đồng bằng phù sa màu mỡ.
- Trung Quốc và Ấn Độ là nước có sản lượng lúa gạo lớn nhất TG.
- Việt Nam, Thái Lan là nước xuất khẩu lúa gạo nhất nhì TG.
* Giải thích Việt Nam là nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu TG:
- Có đồng bằng sông Hồng, ĐBSCL rộng lớn, đất đai màu mỡ, khí hậu nhiệt đới gió mùa, nguồn nước dồi dào, ..
- Nền văn minh lúa nước 
- Người dân có kinh nghiệm trông và chăm sóc cây lúa.
- Có nguồn lao động, nhân công dồi dào.  
- Thị trường trong và ngoài nước.
-> là những điều kiện thuận lợi để Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu TG.



3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học
b. Tổ chức thực hiện
- Gv sơ kết lại kiến thức cho học sinh.
- Hướng dẫn hs làm bài tập khó trong tập bản đồ và vở bài tập.
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập. Rèn kĩ năng cho học sinh
b. Tổ chức thực hiện
GV hướng dẫn học sinh:
- Vẽ các sơ đồ đơn giản thể hiện mối quan hệ địa lí.
- Phân tích bảng số liệu.
- Vẽ biểu đồ
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài
- Chuẩn bị giờ sau: Kiểm tra gũa kì I:
+ Ôn lại kiến thức từ đã học
+ Chuẩn bị đồ dùng học tập: máy tính, compa, giấy kiểm tra







					
Ngày dạy: ………………….

Tiết 10: KIỂM TRA GIỮA KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
	- Nắm được được ảnh hưởng của vị trí ,giới hạn lãnh thổ, đặc điểm địa hình ảnh hưởng tới khí hậu
	-Trình bày được các đới cảnh quan tự nhiên ở châu Á
	- Đặc điểm dân cư châu Á và giải thích đặc điểm đó
2.  Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực chuyên biệt:
+ khai thác atlat
+ Phân tích, nhận xét bảng số liệu về kinh tế.
3. Phẩm chất
	Nghiêm túc trong quá trình làm bài
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Đề bài, đáp án
2. Chuẩn bị của HS
 - Đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu
- Ổn định tổ chức
- Phát đề kiểm tra.
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	   Chương/ chủ đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
		Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Địa lí tự nhiên châu Á


	Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản
	- Trình bày được đặc 1 số đặc điểm về VTĐL, kích thước lãnh thổ, địa hình châu Á
	
	
	
	
	
	
	
	5TNKQ
12,5%

	2
	
	Khí hậu châu Á
	
	
	
	Hiểu rõ 1 số đặc điểm của khí hậu châu Á
	
	
	
	
	1 - TL
35%

	3
	
	Sông ngòi và cảnh quan châu Á
	- Trình bày được được đặc điểm chung của song ngòi châu Á
	
	
	
	
	
	
	
	3TNKQ
7,5%

	4
	Đặc điểm và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của châu Á
	Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
	Trình bày được một số đặc điểm nổi bật của dân cư, xã hội châu Á.
	
	
	
	
	
	
	
	4TNKQ
10%

	5
	
	Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội châu Á
	- Trình bày 1 số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á hiện nay
	
	
	
	
	Lựa chọn biểu đồ, cập nhật được thông tin thu nhập BQĐN của VN
	
	Liên hệ với thực tế
	2TNKQ
5%
1 TL – 25%

	6
	
	Tình hình 
phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á
	- Trình bày được tình hình phát triển của các ngành kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	2TNKQ
5 %


	Số câu/ loại câu
	16 câu TNKQ
(4 đ)
	Câu 1 - TL
3,5 đ
	Câu 2a,b - TL
2đ
	Câu 2c– TL
0,5đ
	18 câu
10đ

	Tỉ lệ %
	40%
	35%
	20%
	5%
	100%



II. ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN

I. Phần trắc nghiệm (4,0 điểm): 
Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng và ghi vào bài làm. (VD: 1 – A …)
Câu 1: Chiều dài phần đất liền từ cực Bắc tới cực Nam của Châu Á là bao nhiêu km?
A. 9200km       	   B. 8500km  		   C. 2900km                        D. 5800km
Câu 2: Các sông ở khu vực Bắc Á đổ vào biển nào là chính?
      A. Bắc Băng Dương      B. Ấn Độ Dương      C. Thái Bình Dương           D. Đại Tây Dương
Câu 3: Quốc gia đông dân nhất của châu Á là
     A. Việt Nam    	   B. Ấn Độ           	C. Singapo.  	      D. Trung Quốc.
Câu 4: Châu Á tiếp giáp với những châu lục nào?
A. Châu Âu và châu Đại Dương.	      	B. Châu Âu và châu Mĩ.              
C. Châu Âu và châu Phi.		           D. Châu Mĩ và châu Nam Cực.
Câu 5: Lũ băng của sông ngòi Bắc Á vào mùa nào?
	A. Mùa xuân
	   B. Mùa hạ

	C. Mùa thu
	   D. Mùa đông


Câu 6: Chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân cư châu Á là chủng tộc
	A. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it.
	B. Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-it.

	C. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.
	D. Môn-gô-lô-it.


Câu 7: Ấn Độ là nơi ra đời của hai tôn giáo lớn
	A. Ki-tô giáo và Phật giáo.
	B. Hồi giáo và Ki-tô giáo.

	C. Ấn Độ giáo và Phật giáo.
	D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo.


Câu 8: Hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, có được thành tựu trên chủ yếu là nhờ
	A. sự phát triển của nền kinh tế.
	B. đời sống người dân được nâng cao.

	C. thực hiện chính dân số.
	D. tỉ lệ người nữ ít hơn nam.


Câu 9: Diện tích đất liền của châu Á
A. 44.4 triệu km2            B. 41.5 triệu km      C. 42.5 triệu km2              D. 43.5 triệu km2
Câu 10: Các dãy núi ở châu Á có hai hướng chính là
   A. đông – tây hoặc gần đông – tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam.
   B. đông bắc – tây nam và đông – tây hoặc gần đông – tây.
   C. tây bắc – đông nam và vòng cung.
   D. bắc – nam và vòng cung.
Câu 11: Mạng lưới sông ngòi Châu Á phát triển nhất ở khu vực nào?
	A. Bắc Á
	B. Bắc Á và Nam Á

	C. Tây Nam Á và Trung Á	
	D. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á


Câu 12: Thuộc nhóm các nước công nghiệp mới ở châu Á là
	A. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
	B. Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc.

	C. Trung Quốc, Hàn Quốc, Mã Lai.
	D. Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan.


Câu 13: Quốc gia có nền kinh tế phát triển toàn diện nhất ở châu Á là
	A.  Trung Quốc.
	B. Nhật Bản.

	C. Ấn Độ.
	D. Hàn Quốc.


Câu 14: Cây lương thực quan trọng nhất ở các nước châu Á là
	A.  lúa mì.
	B. ngô.

	C. lúa gạo.
	D. lúa mạch.


Câu 15: Đỉnh núi Everest (8848 m) cao nhất thế giới nằm trên dãy núi nào sau đây của châu Á?
	A. Dãy Hi-ma-lay –a.
	B. Dãy Côn Luân.

	C. Dãy U-ran.
	D. Dãy Đại Hùng An.


	A. dê, cừu.
	B. trâu, bò.

	C. lợn, gà.
	D. lợn, vịt.


Câu 16: Vật nuôi chủ yếu ở các vùng khí hậu khô hạn của châu Á là

II. Phần tự luận (6,0 điểm
Câu 1:(3,5 điểm) Hãy nêu đặc điểm các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa của châu Á?
Câu 2:(2,5 điểm) Cho bảng số liệu sau: 
Bình quân thu nhập theo đầu người của một số nước(GDP/người (USD) năm 2001
	Quốc gia
	GDP/người (USD)

	Nhật Bản
	33 400,0

	Lào
	317,0

	Việt Nam
	415,0


(Nguồn : theo niên giám thống kê năm 2000)
         a. Để vẽ biểu đồ thể hiện bình quân thu nhập theo đầu người của Nhật Bản, Lào, Việt Nam, thì lựa chọn kiểu biểu đồ nào là thích hợp nhất?
         b. Năm 2018, bình quân thu nhập theo đầu người của Việt Nam là bao nhiêu?
         c.  Theo em mức sống của khu vực em ở hiện nay so với trước đây có khác biệt gì không?

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

I. Phần trắc nghiệm (4,0 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	9
	B

	2
	A
	10
	A

	3
	D
	11
	D

	4
	C
	12
	D

	5
	A
	13
	B

	6
	B
	14
	C

	7
	C
	15
	A

	8
	C
	16
	A



	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3, 5 đ)
	* Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa:
- Khí hậu gió mùa: 
+  Phân bố ở Đông Nam Á, Đông Á và Nam Á
+  Một năm có 2 mùa: mùa hạ nóng, ẩm mưa nhiều còn mùa đông lạnh khô, ít mưa.
+ Nam Á và Đông Nam Á là 2 khu vực có mưa vào loại nhiều nhất thế giới.
- Khí hậu lục địa:
+ Phân bố ở nội địa và Tây Nam Á.
+ Một năm có 2 mùa: mùa hạ khô, nóng còn mùa đông lạnh khô.
+ Lượng mưa trung bình năm thấp (200-500mm), độ bốc hơi cao. Biên độ nhiệt năm cao.
+ Cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc.
	


0,5đ
0,5đ

0,5đ


0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ

	Câu 2
(2,5đ)
	a. Xác định được biểu đồ hình cột
b. GDP/ người của Việt Nam năm 2018 là: 2566 USD. 
c. Liên hệ được với nơi em đang sống
	1,0đ
1,0đ
0,5đ



3. Hoạt động luyện tập
- Gv thu bài, nhận xét những ưu, nhược điểm trong giờ kiểm tra
4. Hoạt động vận dụng
- Chuẩn bị bài 9: Khu vực Tây Nam Á
+ Xác định phạm vi khu vực và vị trí của các quốc gia trong khu vực Tây Nam Á trên lược đồ. 
+ Đặc điểm tự nhiên quan trọng của khu vực, đặc biệt là địa hình, khí hậu, tài nguyên.
+ Đặc điểm chính về dân cư, kinh tế, chính trị của khu vực TNA.


























			






Ngày dạy: ………………………..

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt :
- Biết được vị trí địa lí mang tính chiến lược của khu vực Tây Nam Á.
- Trình bày được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên và kinh tế xã hội của khu vực Tây Nam Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực khi thảo luận nhóm..
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Á.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng lược đồ tự nhiên, kinh tế khu vực Tây Nam Á để nêu về địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Á.
3.Phẩm chất
- Nhân ái: đề cao tinh thần đoàn kết, hòa bình.
- Trách nhiệm: có ý thức về sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Lược đồ tự nhiên Tây Nam Á.
- Lược đồ các nước khu vực Tây Nam Á
- Tài liệu tranh ảnh về tự nhiên, kinh tế (Khai thác dầu)
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. Bút màu các loại, 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu 
a) Mục tiêu:
- Tạo tinh thần phấn khởi học sinh làm tiền đề vào bài học mới.
b) Tổ chức thực hiện:
- Gv phổ biến Trò chơi trả lời nhanh:
- Phương tiện: Bảng con, phấn/bút viết bảng
- Gv gọi Hs trả lời nhanh các câu hỏi
+ Câu 1: Nơi nào có độ cao thấp dưới mực nước biển nhất thế giới? Biển chết (-400m)
+ Câu 2: Tháp cao nhất thế giới nằm ở quốc gia nào? Các Tiểu VQ Ả rập thống nhất
+ Câu 3: Tên con kênh nối liền biển Đỏ và Địa Trung Hải? Kênh đào Suez
- GV dẫn dắt vào bài mới, khu vực Tây Nam Á
>>> GV dẫn dắt vào bài mới, khu vực Tây Nam Á
	Châu Á gồm 6 khu vực, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các khu vực tiêu biểu của châu Á qua các tiết học. Ở châu Á có 1 khu vực thường xuyên là điểm nóng của thế giới và hiện nay cũng đang đươc coi là điểm nóng đó là khu vực TNA. Khu vực TNA có vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế chính trị ra sao?
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	 Hoạt động 1: 
a) Mục tiêu:
	- HS xác định được trên bản đồ vị trí địa lí, nơi tiếp giáp của khu vực Tây Nam Á
	- Nêu được ý nghĩa do vị trí đem lại.  
	- Rèn kĩ năng đọc, phân tích lược đồ.
b) Tổ chức thực hiện:
Gv: Quan sát H 9.1, xác định vị trí của TNA nằm trong khoảng những kinh độ, vĩ độ nào?
Gv: Xác định vị trí tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực và châu lục nào ?
Quan sát lược đồ tự nhiên TG ở nửa cầu Đông
Gv: Vị trí TNA có đặc điểm gì nổi bật?
Gv: Quan sát h9.1, TNA nằm án ngữ  giữa biển nào trên con đường biển qua kênh đào Xuy-ê và biển Đỏ?
Địa Trung Hải và biển Arap.
Gv: cho HS quan sát lược đồ tự nhiên TG và giới thiệu : con đường tơ lụa trước đây của thương nhân đi từ châu Âu sang Đông Á phải vòng xuống ĐTD vòng qua cực nam Châu Phi con đường này rất xa và nguy hiểm, nhiều người phải bỏ mạng vì bão biển, cướp biển.
Nhưng từ khi kênh đào Xuy-ê của nhà nước Ai Cập được hoàn thành đi vào sử dụng thì đi từ Tây Âu sang Đông Á chỉ cần qua eo Gibranta-ĐTH- kênh đào Xuyê- biển Đỏ- biển A rap. 
Gv: 2 con đường này con đường nào có lợi hơn vì sao?
->Tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền của, ít nguy hiểm hớn.
Gv: Đây là con đường biển rút ngắn nhất từ châu Âu sang châu Á ( TP Luân Đôn –Anh-> Bom bay Ấn Độ rút ngắn được 11.670km, so với vòng xuống cực Nam của châu Phi). Đây cũng chính là con đường biển ngắn nhất nối từ ĐTD sang AĐD.
Gv: Vị trí TNA có ý nghĩa ntn?
 
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên 
a) Mục tiêu:
- Trình bày được những nét nổi bật về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của khu vực.
- Phân tích được thuận lợi, khó khăn do tự nhiên đem lại.
- Rèn kĩ năng xác định và phân tích lược đồ, quan sát hình ảnh.
b) Tổ chức thực hiện:
- Giao nhiệm vụ: Nhắc đến đặc điểm tự nhiên là nói đến những yếu tố nào ? (mục đích kiểm tra bài cũ)
Gv: TNA có diện tích bao nhiêu?
Thảo luận nhóm đồng việc 
Gv: Quan sát H9.1, cho biết đi từ ĐB-TN có những dạng địa hình nào? Rút ra nhận xét về địa hình của TNA?

Gv: Quan sát h 2.1, cho biết TNA thuộc đới khí hậu nào? Kể tên các kiểu khí hậu đới đó? Rút ra đặc điểm nổi bật về khí hậu?
 Gv: Vì sao Tây nam  bao quanh là nhiều vịnh biển lại có khí hậu khô hạn ?
-> vì – Có đường chí tuyến đi qua,nên bị ảnh hưởng của khối khí chí tuyến khô nóng.
- Tây Nam Á nằm kẹp giữa phần lục địa Á-Âu rộng lớn và lục địa Phi khổng lồ.
- Địa hình có nhiều núi bao bọc xung quanh.
->Lượng mưa TBN < 300mm, có nơi 50-100mm trừ ĐTH 1000-1500mm.
Gv: Quan sát h9.1, kể tên các sông lớn ở TNA, nhận xét về sông ngòi của TNA?
Gần như toàn bộ bán đảo Arap không có dòng chảy, các vùng khác sông ngắn và ít nước.
Gv: Quan sát h3.1, TNA gồm những cảnh quan nào và chủ yếu là cảnh quan nào?
Gv: Hoang mạc chiếm diện tích lớn nhất.
Gv: Xác định 1 số hoang mạc ở TNA?
GV : Tất cả các điều kiện tự nhiên trên đều bất lợi đối với hoạt động sinh sống và phát triển KT của TNA, nhưng Tây Nam Á được thiên nhiên ban tặng cho 1 nguồn khoáng sản vô cùng giàu có, mà nhiều nước trên thế giới khao khát có được, đó là nguồn TN gì?
Gv: Quan sát H 9.1 Tây Nam Á có những tài nguyên nào quan trọng ?phân bố ở đâu ?
Gv: Quan sát  biểu đồ trữ lượng dầu mỏ khí đốt, nhận xét về trữ lượng dầu mỏ khí đốt của TNA so với TG?
Gv: Những nước nào có trữ lượng dầu khí lớn nhất ở TNA?
Sgk: chiếm 26% trữ lượng dầu mỏ và 5% trữ lượng khí đốt của TG (1996).
GV chuyển ý: TNA là  nơi  có  vị  trí  chiến    lược quan trọng, nơi giao lưu của nhiều nền văn minh cổ đại, với khí hậu khô hạn, nhiều dầu mỏ khí đốt.TNA đó tận dụng những thuận lợi, khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị xã hội ở các quốc gia.
Hoạt động 3: Đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị
a) Mục tiêu:
· Trình bày được những đặc điểm nổi bật về dân cư, kinh tế xã hội của khu vực Tây Nam Á.
b) Tổ chức thực hiện:
Gv: quan sát h9.3, kể tên 1 số quốc gia ở TNA, quốc gia nào có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất? nhận xét về diện tích các quốc gia?
->Man-đi-vơ (0,3 nghìn km2), Ba ranh (0,7 nghin km2), … A-râp Xê-út (2.150.000km2)
Gv: Dựa vào thông tin sgk: số dân, thành phần chủng tộc chủ yếu, tôn giáo chính?
Gv: Bài 5 các em đã đi tìm hiểu tôn giáo của châu Á, TNA không chỉ là nơi ra đời của 2 tôn giáo lớn là Ki tô giao và Hồi giáo, mà còn là nơi ra đời của nền văn minh cổ đại.
Gv: Dựa vào kiến thức lịch sử lớp 6 và hình ảnh, cho biết TNA là nơi ra đời của nền văn minh cổ đại nào?
->Văn minh Lưỡng Hà và A-Rập, đã để lại nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng như vườn treo Ba-bi-lon, đền A-ten-mít được xếp hạng 2 trong số 7 kì quan thế giới cổ đại.
Hay tập truyện “ nghìn lẻ một đêm” tập truyện dân gian vĩ đại của văn minh A-Rập, nổi tiếng trong mọi thời đại nay đã phiên dịch ra nhiều thứ tiếng phổ biến khắp thế giới, có thể tìm đọc trong nhiều nhà sách hay 1 số thư viện nước ta hoặc lên mạng tìm hiểu.
Gv: Quan sát H 6.1 và 9.1 nhận xét về sự phân bố dân cư ở Tây Nam Á?
->nơi có nguồn nước ngầm, nước mưa và nơi tập trung nhiều khoáng sản.
Đặc biệt dân tập trung đông ở  thành thị, cao nhất ở Ixraen,cô oet, Li Băng đạt tới 80- 90% dân số gây sức ép lớn về KT-XH và MT.
Gv: Ngành KT chủ yếu của TNA trước đây và ngày nay có sự thay đổi như thế nào? Vì sao?
->ĐKTN không thuận lợi nên nông nghiệp kém phát triển. trước chiến tranh TGT2 các nước này đa số là thuộc địa nên phần lớn các mỏ khoáng sản nằm trong tay TB nước ngoài.
Ngày nay nhận được nhiều nguồn đầu tư các nước phát triển-> nhiều nhà máy chế biến được xây dựng, có những đường ống dẫn dầu dài hang nghìn km nối từ nơi khai thác, chế biến và xuất khẩu.
Gv: Quan sát H9.4 SGK cho biết dầu mỏ ở Tây Nam Á được xuất khẩu chủ yếu đến các nước nào trên thế giới ?
Gv: Nhận xét về tình hình xuất khẩu dầu mỏ ở TNA?
Gv: chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô, nhiều nước đã tham gia vào tổ chức OPEC. Nhờ nguồn dầu mỏ mà nhiều nước đã trở nên giàu có như Co-oét có thu nhập bình quân chỉ sau NB ở châu Á, có hệ thống giáo dục 8 năm không phải trả tiền và dịch vụ y tế được miễn phí- so sánh với VN?
Gv: dầu khí là nguồn nhiên liệu không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại ngày nay vì thế mà ngày càng được khai thác nhiều, đây là TN không thể phục hội được, ngay cả ở Việt Nam chúng ta cũng đang nằm trong tình trạng này.
Gv: Theo em với tốc độ khai thác như hiện nay sẽ dẫn đến nguy cơ gì? Biện pháp cũng như trách nhiệm của các em?
->Suy giảm, cạn kiệt, nguyên nhân ô nhiễm MT kk và nước. cần khai thác hợp lí có kế hoạch và nghiên cứu tìm ra nhiên liệu mới thay thế.
Gv: ngoài ra TNA còn phát triển 1 số ngành cn khai thác than, kl màu, cn nhẹ và cn hiện đại.
Gv:dầu mỏ giúp nhiều nước TNA trở nên giàu có những cũng là nguyên nhân gây đau khổ cho nhiều nước ở khu vực.
Gv: Quan sát lược đồ chính trị TNA, hiểu biết, cho biết tình hình chính trị TNA? Nguyên nhân?
Gv: Bằng các phương tiện thông tin đại chúng, cho biết tại sao hiện nay TNA đang là điểm nóng của TG?
Gv: Hậu quả của cuộc chiến tranh là gì? Em có thái độ ntn đối với những kẻ gây ra chiến tranh?
Gv: nói lên quyền trẻ em, liên hệ VN qua 2 cuộc chống pháp và Mĩ, tình hình biển Đông.
	1.Vị trí địa lí
- Nằm trong khoảng:
120B- 420B
260Đ- 730Đ


- Tiếp giáp:
- Vịnh:  Pec-xich
- Biển: Đen, Đỏ, A-rap, Ca-xpi, Địa Trung Hải.
- Khu vực: Trung Á, Nam Á
- Châu lục: Châu Âu, châu Á, Châu Phi



















-> Ý nghĩa: Nằm ở ngã ba của ba châu lục, Tây  Nam Á có vị trí địa lý chiến lược quan trọng về kinh tế, giao thông, quân sự.


2. Đặc điểm tự nhiên







- Diện tích: trên 7 triệu km2
- Địa hình: Các miền địa hình từ đông bắc xuống tây nam gồm:
+ Phía Đông Bắc là miền núi cao trên 2000 m và 500 – 2000m.
+ Ở giữa là vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn (dưới 500 m).
+ Phía Tây Nam là: Sơn nguyên A-rap có độ cao 500-2000m. Các hoang mạc lớn (Xi-ri, Nê-phút, Rup-en Kha-li), Dải đồng bằng nhỏ hẹp ven biển phía Tây Nam

- Khí hậu: Khá đa dạng nhưng nổi bật là khí hậu khô, nóng.






- Sông ngòi: Kém phát triển, lớn nhất là Sông Ti-grơ và Ơ-phrat.


- Cảnh quan: Chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc








- Khoáng sản: Dầu mỏ và khí đốt có trữ lượng lớn, tập trung ở ĐB Lưỡng Hà, quanh vịnh Pec-xích.














3. Đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị





a. Đặc điểm dân cư:




· Số dân 390 triệu người (2019), phần lớn là người Ả-rập theo đạo Hồi
















· Sự phân bố dân cư không đều
· Tỉ lệ dân thành thị cao 80 – 90%


b. Đặc điểm kinh tế, chính trị
*Kinh tế:
- Ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu, khí đốt phát triển có vai trò chủ yếu trong nền kinh tế TNÁ






- Là khu vực xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới

























*Chính trị:
- Là khu vực không ổn định, luôn xảy ra các cuộc tranh chấp, chiến tranh dầu mỏ. Ảnh hưởng tới đời sống, kinh tế của khu vực




3. Hoạt động luyện tập
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Tổ chức thực hiện
Thảo luận, hình thức THINK – PAIR – SHARE
- GV nêu vấn đề: là một khu vực bất ổn, thường xảy ra chiến tranh, xung đột, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống >>> dân di cư rất lớn >>> khủng hoảng dân di cư ở châu Âu >>> đau thương, mất mát. Nếu anh/chị là lãnh đạo các nước, anh chỉ sẽ giải quyết tình hình này như thế nào?
- HS suy nghĩ cá nhân >>>> Ghi ra giấy note giải pháp quan trọng của bản thân mình trong 1 phút
- Chia sẻ với thành viên bên cạnh trong 2 phút
- Trình bày ý kiến cá nhân trước lớp. Gv tổ chức cho HS cùng nhau chia sẻ ý kiến, phản biện, nhấn mạnh đến các chính sách hòa bình, thịnh vượng chung.
4. Hoạt động vận dụng
a) Mục đích: Tóm tắt về Tây Nam Á
b) Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: Chọn 1 trong 2 nội dung sau:
 (1) Liên hệ VN về dầu khí
(2) Thiết kế 1 sản phẩm sáng tạo thể hiện đặc trưng nổi bật về khu vực. Gợi ý:
+ 1 bài báo
+ 1 bài cảm nhận
+ 1 bưu ảnh
+ 1 bức tranh
+ 1 mind map…
·  HS hỏi và đáp ngắn gọn. GV giới thiệu tiêu chí nội dung, bố cục, hình thức.
· GV dặn dò Hs tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà
- Chuẩn bị nội dung bài 10: Khu vực Nam Á
+ Đặc điểm vị trí khu vực Nam Á.
+ Kể các miền địa hình chính từ Bắc xuống Nam.
+ Khu vực Nam Á chủ yếu nằm trong khu vực khí hậu nào?
+ Cho biết sự phân bố lượng mưa của Nam Á.
+ Sưu tầm tranh ảnh về cảnh quan và hoạt động kinh tế của khu vực Nam Á.
Ngày dạy: …………………

Tiết 12- 13.
CHỦ ĐỀ: KHU VỰC NAM Á
(Bài 10 + Bài 11)
I. MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ
 1. Kiến thức
- Mô tả vị trí của khu vực, phạm vi lãnh thổ của khu vực Nam Á.
- Nhận biết được 3 miền địa hình: Miền núi ở phía bắc, đồng bằng ở giữa và phía nam là sơn nguyên.
- Giải thích được khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình.
- Phân tích ảnh hưởng của địa hình đối với khí hậu của khu vực.
- Trình bày khái quát đặc điểm dân cư, kinh tế khu vực Nam Á
- Chứng minh Ấn Độ là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất và tiêu biểu cho khu vực.
- Giải thích sự gia tăng dân số và phân bố dân cư của khu vực
2. Năng lực
* Năng lực chung
	- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng làm việc nhóm hiệu quả
* Năng lực Địa Lí
·  Năng lực tìm hiểu địa lí: 
		+ Phân tích các yếu tố tự nhiên trên bản đồ, rút ra mối quan hệ giữa chúng.
			+ Đọc lược đồ và phân tích các đối tượng thể hiện trên lược đồ.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: phân tích lược đồ phân bố dân cư Nam Á để giải thích được đặc điểm dân cư, xã hội của khu vực Nam Á.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: đồng cảm với những khó khăn của nhân dân Nam Á do tác động của các yếu tố tự nhiên.
- Trách nhiệm: trân trọng những thành tựu kinh tế của các nước Nam Á.
- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên để đạt kết quả tốt trong tiết học.
- Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được (ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác) vào học tập 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
· Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á
· Lược đồ phân bố lượng mưa (phóng to)
· Bản đồ tự nhiên Châu Á
· Tranh ảnh, tài liệu cảnh quan tự nhiên Châu Á
2. Chuẩn bị của HS
- Tập bản đồ địa lí 8.
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. Bút màu các loại.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu 
a) Mục tiêu:
- HS xác định được dãy núi Himalaya cao nhất thế giới.
- Định hướng nội dung bài học.
b) Tổ chức thực hiện:
- Giao nhiệm vụ
+ Đỉnh núi nào cao nhất thế giới?
+ Dãy núi có đỉnh cao nhất thế giới là dãy núi nào ? 
+ Dãy núi này có ảnh hưởng như thế nào tới tự nhiên của khu vực Nam Á ?
- HS suy nghĩ trả lời.
- Giáo viên mời 1-2 học sinh bất kỳ trả lời.
- Từ phần trả lời của học sinh, giáo viên dẫn vào bài. 
         Dãy Himalaya với đỉnh Evơ rét cao nhất thế giới đã tạo cho NA có đặc điểm tự nhiên khác biệt với các khu vực khác.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	* Hoạt động 1: tìm hiểu vị trí địa lí và địa hình
a. Mục tiêu: biết được vị trí địa lí và đặc điểm chính ĐH.
b. Tổ chức thực hiện:
Gv: Quan sát H10.1: xác định vị trí của NA, NA nằm trong khoảng kinh độ vĩ độ nào?
Không kể các đảo.
Gv: Nam Á tiếp giáp với khu vực , vịnh biển, đại dương nào?
Gv: Vị trí NA còn có 1 đặc điểm rất nổi bật, đó là đặc điểm gì?
Gv: Nam Á có các dạng địa hình chính nào từ bắc xuống nam? Nêu đặc điểm các dạng địa hình ?
- Hệ núi Himalaya cao đồ sộ nhất thế giới, dài khoảng 2.600km, rộngTB 320-400km,  chạy theo hướng TB-ĐN suốt từ Đ-T tạo thành hàng rào khí hậu giữa khu vực Trung và Nam Á.
- ĐB Ấn Hằng: đồng bằng bồi tụ thấp và rộng lớn nhất lục địa Á-Âu, nằm ở phía nam của chân núi Himalaya kéo dài hơn 3000km từ bờ biển A-ráp-> bờ vịnh Ben gan, rộng 250-300km, gồm 2 đb nhỏ là ĐB sông Ấn và sông Hằng phân cách nhau bởi miền đất cao Đê-li.
- Phía Nam là sơn nguyên Đề can: thấp và tương đối bằng phẳng, 2 rìa phía đông và tây được nâng lên cao tạo thành dãy Gát đông và Gát Tây. Cao TB 1000-1300m, dãy Gát Tây cao hơn và ít bị chia căt hơn Gát Đông. Đều có địa hình thoải dần ra biển tạo thành nhiều bậc nên gọi là “Gát”-  bậc thang.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm khí hậu, sông ngòi và cảnh quan khu vực Nam Á
a. Mục tiêu: Biết được các đặc điểm chính về tự nhiên và MQH giữa chúng. 
b. Tổ chức thực hiện:
Gv: Đối chiếu H10.1 và 2.1 cho biết Nam Á thuộc đới khí hậu nào ? khí hậu nào là chủ yếu?
Gv:  Khí hậu nhiệt đới gió mùa thể hiện như thế nào?
(Mùa đông từ t10- t3 có gió mùa đông bắc thổi từ lục địa ra biển nên lạnh và kh
Mùa hè từ t4- t9 có gió mùa tây nam nóng và ẩm thổi từ Ấn Độ Dương vào gây mưa )
GV: Mùa hè có thể chia làm hai thời kì:
- Từ t4 –t6 là gia đoạn giao thời,gió mùa đông bắc yếu dần trong trong khi gió mùa tây nam chưa rõ,mặt trời lên cao đốt nóng không khí làm  cho thời tiết giai đoạn này rất nóng và khô.
-Từ tháng 6- t9 gió mùa tây nam từ Ấn Độ Dương thổi vào đem mưa tới,thời tiết dịu và ẩm.)
Gv: Nhịp điệu gió mùa ảnh hưởng gì đến sản xuất và sinh hoạt ?
-> ĐK cho sản xuất nông nghiệp phát triển, nhất là trong điều kiện thủy lợi kém phát triển->công việc phụ thuộc chặt vào gió TN, cứ đến mùa mưa người dân chờ đợi nghe tiếng sấm đầu để  gieo trồng, có những năm gió TN đến muộn hoặc yếu thì mùa màng thất bát. Xưa kia người dân chỉ biết trồng trọt vào mùa gió TN “ gió thần”  bắt đầu mùa khô là là lúc chuẩn bị thu hoạch, phơi cất sẵn sàng đón mùa khô, cây cối xơ xác, chịu đựng cái nóng chờ đến mùa mưa năm sau. Hiện nay thủy lợi phát triển hơn nhưng mọi hoạt động của con người vẫn theo nhịp điệu gió TN.

Gv: Quan sát H10.2 em hãy nhận xét nhiệt độ và lượng mưa của 3 địa điểm Mun tan, Mum bai, se-ra-pun-di?
[image: ]
Gv: Kết hợp H 10.1 và H 10.2 để giải thích?
-> Nơi trực tiếp đón gió mưa nhiều : Gát Tây , sườn đông nam Himalaya, châu thổ sông hằng,đặc biết là tại Sec ran pun di có lượng mưa hằng năm 12000mm cao nhất thế giới.
Nơi khuất gió hoặc sâu trong nội địa mưa ít
Nói chung địa hình có ảnh hưởng rõ rệt đến khí hậu nhất là sự phân bố mưa ở châu Á:
-Dãy Himalaya cao đồ sộ xem như ranh giới khí hậu giữa trung và nam á. Một bức tường thành ngăn gió mùa TN từ biển thổi vào chuyển hướng ĐN, mưa trút hết ở sường Nam lượng mưa cao nhất ở Sec ran pun di có lượng mưa hằng năm 12000mm vì càng đi vào trong lượng mưa càng giảm đến Mun tan rất thấp ( do ảnh hưởng chí tuyến).Trong khi bên kia sơn nguyên Tây Tạng khí hậu rất khô hạn, lượng mưa thấp <100mm/năm. Về mùa đông lại chắn gió ĐB Trung Á tràn xuống nên cung vĩ độ với VN nhưng vẫn ấm hơn.
Khí hậu Nam Á còn thay đổi theo độ cao, ví dụ H10.4, giới thiệu 10.3
Gv: Em hãy xác định trên bản đồ tự nhiên các sông lớn ở Nam Á ? rút ra nhận xét?
Theo quan niệm của người Ấn Độ giáo, sông Hằng là con sông linh thiêng nhất, nếu những người theo Ấn Độ giáo chỉ cần được tắm 1 lần trong đời thì khi sống hay chết mọi tội lỗi của con người sẽ được gột rửa và họ tìm được con đường ngắn nhất đến thiên đàng. Vì vậy TB mỗi ngày có đến 50.000ng đến tắm ở đây.
Gv: Dựa vào H3.1SGK kể tên và giải thích sự phân bố cảnh quan tự nhiên của Nam Á? 
-> cảnh quan tự nhiên phân hóa rất đa dạng nguyên nhân do sự phân hóa khí hậu,địa hình của Nam Á.

* Hoạt động3: Tìm hiểu dân cư Nam Á
 a. Mục tiêu: biết được các đặc điểm cơ bản dân cư châu Á.
b. Tổ chức thực hiện:
Dựa vào bảng 11.1 em hãy:
Gv: Nêu tên hai khu vực đông dân nhất Châu Á?
-> Nam Á  và Đông  Á
- Tính mật độ dân số của từng khu vực (điền bảng)? Khu vực nào có mật độ dân số cao nhất, thấp nhất? Nam Á có mật độ bao nhiêu?
	Khu vực
	Diện tích
(nghìn km2)
	Dân số
(triệu người)
	MĐDS (người/km2)

	Đông Á
	11762
	1503
	127,8

	Nam Á
	4489
	1356
	302,1

	Đnam Á
	4495
	519
	115,5

	Trung Á
	4002
	56
	14

	Tây Nam Á
	7016
	286
	40,8



Gv: Nhận xét gì về dân số và mật độ dân số của Nam Á so với các khu vực khác ở châu Á ?
-> dân số đứng t2 châu Á sau đông Á,
( Ấn Độ là nước dân số đông thứ 2 trên thế giới) 
Gv:  Dựa vào H1.1 SGK ,nhận xét và giải thích  về tình hình phân bố dân cư ở Nam Á ?
Nơi thưa dân thường ở các vùng núi cao,nội địa, cao nguyên Đê can và hoang mạc Thar
Gv: Nêu tên các siêu đô thị trên 8 triệu dân ở Nam Á?
Gv: Dựa vào kiến thức bài 5 cho biết Nam Á là nơi ra đời của tôn giáo lớn nào? Dân cư theo tôn giáo nào là chủ yếu?
Gv: Tôn giáo có ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh tế và cuộc sống của con người ?
- Những người theo đạo Hồi không ăn thịt lợn, những người theo Ấn Độ giáo không ăn thịt bò.Vì vậy việc chăn nuôi không có điều kiện phát triển tương xứng với điều kiện tự nhiên cho phép. Ngược lại do thói quen dùng dầu thực vật thay mỡ động vật nên ở Nam Á có diện tích trồng cây dầu, lạc, vừng,thầu dầu rất lớn.
Gvmr: Nam Á tiêu biểu là Ấn Độ nhiều dân cư do trình độ phát triển KT và nhận thức còn hạn chế nên dập khuôn máy móc theo các tôn giáo nên đôi khi tự đẩy mình vào khổ hạnh ( liên hệ bộ phim Cô dâu 8 tuổi; có địa phương ảnh hưởng đạo phật là không tham chỉ cần vừa đủ- kiếm tiền đủ tiêu cho gđ trong 1 ngày k cần hơn...)
- Nam Á còn là một khu vực thiếu ổn định về chính trị do nhiều mâu thuẫn,xung đột giữa các dân tộc tôn giáo.Sự mất ổn định về chính trị gây nên nhũng bất ổn về kinh tế .
Gv: Dựa vào kiến thức LS lớp 6 em nêu hiểu biết gì về văm minh cổ đại Ấn Độ?
Hình thành trên 2 con sông Ấn và Hằng với thành tựu tiêu biểu:
Toán học: tính được căn bậc 2,3; biết được quan hệ 3 cạnh trong 1 tam giác; tính số Pi= 3,1416.
Y học: mô tả được các dây gân, cách chắp ghép xương sọ, cắt màng mắt, theo dõi quá trình phát triển của thai nhi....
Gv: không như TNA, Nam Á tuy không giàu có về dầu mỏ khí đốt, nhưng điều kiện tự nhiên khác thuận lợi hơn. Vậy đk tự nhiên đó và đặc điểm dân cư như trên thì ảnh hưởng đến tình hình xã hội và KT như thế nào?


* Hoạt động 4: Tìm hiểu đặc điểm kinh tế - xã hội
a) Mục tiêu: biết được tình hình chính trị và đặc điểm KT của Nam Á, hiểu được ảnh hưởng của tự nhiên và dân cư đến xã hội và KT.
b) Tổ chức thực hiện:
Gv: Nêu một số nét chính trong lịch sử phát triển khu vực Nam Á ?
Khu vực Nam Á trước kia mang tên chung là Ấn Độ là thuộc địa của ĐQ Anh trong gần 200 năm từ 1763- 1947 trở thành nơi cung cấp nguyên liệu nông sản nhiệt đới và tiêu thụ hàng hóa công nghiệpcho Anh
Từ năm 1947 các nước Nam Á giành độc lập và xây dựng nền kinh tế độc lậptự chủ cho mình.
Gv: Hậu quả  sự cai trị của Anh ảnh hưởng gì đến tình hình chính trị xã hội của Nam Á?
Gv: Nguyên nhân không ổn định?
Do mâu thuẫn giữa các dân tộc và tôn giáo.
Khi Anh cai trị thực hiện âm mưu chia để trị của mình, chúng đã chia khu vực thành nhiều nước để chia rẽ, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc và tôn giáo. Do bị đế quốc Anh đô hộ kéo dài nên mâu thuẫn này rất sâu sắc và đến ngày nay vẫn đề đó vẫn còn tồn tại. Ngay cả sự nhận thức về tôn giáo của nhiều địa phương nghèo ở các nước còn chưa đúng. Đây là 1 trở ngại lớn đối với 1 đât nước vốn nghèo nàn lạc hậu như Nam Á.
Gv: Quan sát H 11.3 và 11.4 cho biết tình hình kinh tế hiện nay của Nam Á?
Gv: Trong cơ cấu ngành nông nghiệp ngành nào phát triển hơn cả? Vì sao?
Trồng trọt do ảnh hưởng của tôn giáo mà chăn nuôi kép phát triển.
Gv: Nước nào có nền kinh tế phát triển nhất ở Nam Á? 
Gv: Quan sát bảng 11.2, nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu ngành KT Ấn Độ. Sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào?
-> Tỉ trong cơ cấu GDP của Ấn Độ có xu hướng giảm nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ.
Gv: Ấn Độ đạt được kết quả như thế nào trong quá trình phát triển theo hướng CNH?
- Sản lượng công nghiệp đứng thứ 10 trên thế giới
- Phát triển nhiều ngành công nghiệp hiện đại…
- Đã giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm,cho nhân dân nhờ cuộc cách mạng xanh sản lượng LT tăng nhanh, cách mạng trắng  tập trung chăn nuôi làm tăng sản lượng sữa- 1 món ăn ưa thích người Ấn Độ thường vốn kiêng thịt bò-> không chỉ đủ cung cấp mà còn xk.
- Nhiều chỉ tiêu kinh tế phát triển xã hội phát triển cao.
Gv: Nêu 1 số tiêu chí KT-XH của Ấn Độ thể hiện trình độ phát triển cao?
GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức
+ Trước kia Nam á có tên chung là Ân Độ. Là thuộc địa của Anh ~ 200 năm => Chúng gây chia rẽ các dân tộc để dễ bề thống trị. Chính vì vậy tại đây các cuộc chiến tranh sắc tộc, tôn giáo đã thường xuyên xảy ra liên miên chưa bao giờ ngừng => Là khó khăn rất lớn tới sự ổn định chính trị để phát triển kinh tế ở các nước Nam Á.
+ Kinh tế Ấn Độ chuyển dịch theo hướng CN hiện đại.
+ Cuộc CM "xanh": Tiến hành trong trồng trọt làm tăng SL lương thực.
+ Cuộc CM"trắng": Tập trung phát triển chăn nuôi bò sữa.
	1.Vị trí địa lí và địa hình



a.Vị trí: 
- Nằm trong khoảng:  
    8ºB-370B
    620Đ- 980 Đ
- Giáp khu vực TNA, ĐNA, Trung Á; biển A-Rap, vịnh Ben-gan.
- Đường chí tuyến cắt ngang gần giữa khu vực.

b. Địa hình: 
- Phía bắc là hệ thống núi Himalaya cao đồ sộ, chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.

- Ở giữa là đồng bằng Ấn Hằng, rộng khá bằng phẳng kéo dài từ biển Arap đến vịnh Bengan.

- Phía Nam là sơn nguyên Đê can, tương đối thấp và bằng phẳng với hai dãy Gát Đông và Gát Tây được nâng cao.


2. Khí hậu, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên.

a. Khí hậu:
- Chủ yếu là khí hậu nhiệt đới gió mùa, là khu vực mưa nhiều của TG.










- Nhịp điệu hoạt động của gió mùa ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.




























- Do ảnh hưởng sâu sắc của địa hình nên lượng mưa phân bố không đồng đều.



















b. Sông ngòi và cảnh quan
- Sông ngòi khá phát triển
- Nam Á có 3 sông lớn: Sông Ấn, Sông Hằng, Sông Bramaput.
- Cảnh quan tự nhiên đa dạng: rừng nhiệt đới ẩm, xavan, núi cao.






3. Dân cư





- Dân số đứng thứ 2 châu Á: khoảng 1356 triệu người( n 2001)














- Mật độ dân số cao, phân bố không đều.



- Dân cư tập trung đông vùng ven biển và đồng bằng Ấn Hằng.
- Các siêu đô thị như Mumbai, New Dehli, Calcutta, Karachi, Darka
- Dân số vẫn tăng nhanh, gây nên nhiều áp lực đến đời sống và xã hội
- Tôn giáo chính: Ấn giáo, Phật giáo, Hồi giáo...



































4. Đặc điểm kinh tế -xã hội














- Tình hình chính trị- xã hội không ổn định.












- Phần lớn các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển, hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.






* Ấn Độ: là nước có kinh tế phát triển nhất:
+ Công nghiệp hiện đại, với nhiều ngành công nghiệp quan trọng và các ngành CN công nghệ cao, tinh vi, chính xác. 
+ Nông nghiệp: Với 2 cuộc cách mạng "xanh" và "trắng" Ấn Độ đã giải quyết tốt vấn đề lương thực cho nhân dân.
+ Dịch vụ : Đang phát triển











3. Hoạt động luyện tập
a) Mục tiêu:
- Củng cố lại nội dung bài học.
b) Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ, cho HS đóng vai
- Đóng vai: NẾU TÔI LÀ THỦ TƯỚNG ẤN ĐỘ
- Phản biện
- Nêu vấn đề
+ Nam Á là khu vực đông dân, kinh tế còn chậm phát triển
+ Nếu là Thủ tướng của một quốc gia trong khu vực (Ấn Độ), chúng ta cần tập trung vào giải pháp nào hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế?
- HS sinh nghĩ nhanh trong 1 phút
- GV gọi xung phong, lên trình bày quan điểm, ý tưởng. Các HS khác lắng nghe và phản biện.
- GV chốt nội dung
+ Giải quyết dân số: DS còn tăng nhanh
+ Giải quyết xã hội: Phân biệt tầng lớp còn phổ biến (liên hệ phim Cô dâu 8 tuổi)
+ Giải quyết về chính sách đầu tư (hạ tầng, kĩ thuật, công nghệ, giao thông…)….
4. Hoạt động vận dụng 
* Tổng kết chủ đề
a) Mục tiêu:
- Khái quát được chủ đề.
- Vận dung các kiến thức đã học vào thực tiễn.
b) Tổ chức thực hiện:
- Gv giao nhiệm vụ: lựa chọn 1 trong 2 nhiệm vụ:
- Nhiệm vụ 1:    Sau chủ đề, các em ấn tượng nhất điều gì về Thiên nhiên, dân cư, kinh tế Nam Á? 
- Nhiệm vụ 2:  Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung chủ đề
- HS suy nghĩ và viết ra giấy
- Hs lần lượt trả lời các câu hỏi.
- Gv tổng kết, nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà:
- Trả lời và làm các câu hỏi cuối bài
- Học bài và làm bài tập trong tập bản đồ
- Chuẩn bị bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á:
+ Đặc điểm vị trí địa lí của lãnh thổ và các quốc gia trong khu vực Đông Á.
+ Đặc điểm các mối quan hệ giữa các yếu tố địa hình, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên của Đông Á.


-----------------------------------------------------
























		
			
Ngày dạy: …………………

Tiết 14 -  Bài 12 :
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết được vị trí địa lí, tên các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Á.
- Biết các đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên của khu vực.
- Hiểu được cơ bản 2 bộ phận của Đông Á, tên các sông lớn.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích và đánh giá được đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích các yếu tố tự nhiên trên lược đồ, rút ra mối quan hệ giữa chúng.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế các tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu
- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á.
- Nhân ái: Thông cảm sâu sắc với những khu vực tự nhiên khắc nghiệt của khu vực
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ tự nhiên khu vực Đông Á.
- Tranh ảnh, video một số các thiên tai xảy ra ở các nước Đông Á.
- Phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu 
a) Mục tiêu:
- HS xác định được các nước trong khu vực Đông Á.
- HS xác định được các nước trong khu vực Đông Á.
b) Tổ chức  thực hiện:
- GV phổ biển thể lệ trò chơi: “Giải mã địa danh”
- Mỗi tổ cùng quan sát mỗi hình ảnh trong 30 giây.
- Tổ nào rung chuông nhanh hơn sẽ giành quyền trả lời, mỗi câu trả lời đúng sẽ giành được 10 điểm, tổ nào trả lời được câu hỏi các nước trên nằm ở khu vực nào Châu Á sẽ được 20 điểm, tổ nào nhiều điểm hơn sẽ thắng?
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của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

- GV tổ chức trò chơi.
- Tổng kết, khen thưởng cho HS.
- GV dẫn dắt vào vấn đề: Trò chơi vừa rồi cho các em biết được các nước nằm  trong khu vực Đông Á, mỗi nước có mỗi loại cây, mỗi loài hoa khác nhau như vậy ta thấy được khí hậu ở đây như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về đặc điểm khí hậu, địa hình hay nói chung là đặc điểm tự nhiên ở đây đa dạng như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 

	Hoạt động của GV- HS
	Nôi dung chính

	Hoạt động 1: Tìm hiểu Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á 
a) Mục tiêu:
- Xác định vị trí của khu vực, phạm vi lãnh thổ của khu vực Đông  Á
b) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS dựa vào trò chơi vừa rồi kết hợp đọc và khai thác thông tin SGK, bản đồ trên bảng, lược đồ hình 12.1 (trang 41) cho biết: 
- Xác định trên bản đồ phạm vi khu vực Đông, Đông Á nằm trong khoảng kinh độ vĩ độ nào?
- Đông Á gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào?
- Tiếp giáp với các biển và khu vực nào ? gồm mấy bộ phận, xác định các bộ phận đó?
- HS suy nghĩ trả lời.
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức.



Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên
a) Mục tiêu:
- Biết được các đặc điểm tự nhiên nổi bật của khu vực Đông Á.
b) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS quan sát bản đồ trên bảng, lược đồ 12.1, khai thác thông tin SGK, cho biết:
- Cho biết phần đất liền của Đông Á có những sơn nguyên, núi, bồn, địa và đồng bằng lớn nào ? nhận xét sự phân bố địa hình?
- Kể tên các sông lớn ở Đông Á trên đất liền, nhận xét? nơi bắt nguồn của chúng?
Gv: Hoàng Hà và Trường Giang đều nằm gọn trong lãnh thổ châu Á, đều bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng chảy theo hướng  T->Đ đổ ra TBD, song chế độ nước lại khác nhau. Hoàng Hà được mệnh danh là “ bà già cay nghiệt” bởi chế độ nước thất thường còn Trường Giang được mệnh danh là “ cô gái dịu hiền” bởi chế độ nước điều hòa.
Gv: Vì sao 2 con sông trên lại có chế độ nước khác nhau như vậy?
Sông Hoàng Hà dài 4.800km có chế độ nước thất thường hay gây ra lũ lớn bất ngờ vì nó chảy qua các vùng có khí hậu khác nhau: thượng nguồn khí hậu núi cao, trung lưu chảy qua cao nguyên Hoàng Thổ khí hậu khô, hạ lưu chảy qua ĐB Hoa Bắc  khí hậu gió mùa-> mùa đông ít nước, đến mùa hạ băng tuyết thượng nguồn tan+ mưa gió mùa ở hạ lưu-> lượng mưa rất lớn chênh nhau giữa thời kì khô hạn và và lũ là khoảng gấp 88 lần.
Trường Giang dài 5.800km, chế độ nước tương đối điều hòa vì phần trung và hạ lưu chảy qua nam TQ có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa-> mùa hạ mưa nhiều, mùa đông có mưa do ảnh hưởng của hoạt động khí xoáy nên mức độ chênh lệch giữa 2 mùa chỉ khoảng 2-3 lần.
Sông Amua chảy ở rìa phía bắc khu vực, phần trung và hạ lưu làm thành ranh giới tự nhiên cảu TQ-LBN.
Gv: Địa hình và sông ngòi ở phần hải đảo có đặc điểm gì?
“Vòng đai lửa TBD” là khu vực hay xảy ra động đất và các hoạt động phun trào núi lửa bao quanh vòng long chảo TBD, có hình dạng như chiếc móng ngựa dài 40.000km gắn liền 1 dãy liên tục các rãnh đại dương, vòng cung quần đảo. đấy chính là do hoạt động của các mảng kiến tạo và sự chuyển động va chạm của lớp vỏ TĐ. Chiếm 71% các trận động đất có cường độ mạnh nhất thế giới.
Gv:  Quan sát h2.1 hãy nêu các kiểu khí hậu ở Đông Á ? kiểu khí hậu nào là chính ?
-> có 4 kiểu khí hậu là khí hậu ôn đới gió mùa, cận nhiệt đới, cận lục địa và cận nhiệt đới núi cao,trong đó khí hậu gió mùa là kiểu khí hậu chính.
Gv: Quan sát H4.1 và 4.2 cho biết khí hậu gió mùa Đông Á được thể hiện thế nào ?( nhắc lại các hướng gió chính ở Đông Á về mùa đông và mùa hạ )
 - Mùa đông có gió hướng Tây bắc từ cao áp Xibia thổ đến áp thấp Alêut ( từ lục địa thổi ra biển đi qua khu vực đông Á ) thời tiết khô và lạnh 
- Mùa hạ có gió đông nam từ cao áp Ha oai đến áp thấp Iran ( từ biển thổi vào lục địa qua khu vực đông á ) thời tiết mát,ẩm gây mưa nhiều.
Gv: Quan sát H2.1 và 3.1, cho biết sự khác nhau giữa khí hậu và cảnh quan của phía đông đất liền và hải đảo với phía Tây hải đảo để thấy rõ MQH giữa khí hậu với cảnh quan?
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
	1.Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á



- Nằm trong khoảng: 
   200B- 540B
    750Đ- 1450Đ
- Gồm 4 quốc gia và 1 vùng lãnh thổ.
- Gồm 2 bộ phận 
+ Đất liền (83,7% diện tích) (TQ, bán đảo Triều Tiên)
+ Hải đảo (16,3% diện tích) – (quần đảo Nhật Bản, đảo Hải Nam, đảo Đài Loan)




2. Đặc điểm tự nhiên




a. Địa hình và sông ngòi

- Phần đất liền:
+ Nửa phía tây có nhiều núi, sơn nguyên cao đồ sộ, xen là bồn địa rộng lớn.
+ Nửa phía đông là vùng đồi núi thấp xen đồng bằng rộng lớn, bằng phẳng
+ Sông ngòi: khá phát triển(sông Amua, Hoàng Hà, Trường Giang)






















- Phần hải đảo:
+ Là miền núi trẻ thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa.
+ Sông ngắn và dốc.







b. khí hậu và cảnh quan


- Phần lớn diện tích chịu ảnh hưởng của cơ chế gió mùa








- Phía đông  đất liền và hải đảo có khí hậu gió mùa ẩm, chủ yếu là rừng lá rộng, cận nhiệt.
- Phía tây phần đất liền quanh năm khô hạn, chủ yếu là thảo nguyên, hoang mạc và bán hoang mạc.



3. Hoạt động luyện tập.
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Tổ chức thực hiện:
- GV cho hs chơi trò chơi: TỚ LÀ CHUYÊN GIA SƠ ĐỒ
- GV giao nhiệm vụ: gọi các học sinh bất kỳ lên bảng, chọn một mảnh ghép, ghép các nhánh trống để hoàn thành sơ đồ tư duy. Phần này giáo viên chuẩn bị sẵn các mảnh ghép dạng sơ đồ tư duy để học sinh sử dụng
- HS hoàn thành sản phẩm. 
- Giới thiệu sản phẩm. Nhận xét chung, đánh giá hoạt động.
[image: ]
4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức về khu vực Đông Á. 
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ:
Ở các nước Đông Á, nhất là ở Nhật Bản, hoạt động của núi lửa và động đất thường xuyên xảy ra. Em hãy tìm hiểu và cho biết:
1. Vì sao ở Nhật Bản, hoạt động của núi lửa và động đất thường xuyên xảy ra?
1. Nhật Bản đã có những giải pháp nào nhằm hạn chế và chung sống với các thiên tai này?
- HS trao đổi và phát biểu nhanh ý kiến. HS phản biện ý kiến lẫn nhau
- GV chốt ý và khen ngợi HS	
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài và làm bài tập trong tập bản đồ.
- Đọc và soạn bài  13: Tình hình phát triển kt - xh khu vực Đông Á:
+ Đặc điểm dân cư và sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á?
+ Đặc điểm phát triển kinh tế -xã hội của TQ và TB










		
Ngày dạy:…………………


Tiết 15- Bài 13:
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI KHU VỰC ĐÔNG Á.

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nắm vững đặc điểm chung về dân cư và sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đông Á.
- Hiểu rõ đặc điểm cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản và Trung Quốc
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích các bảng số liệu về KT-XH của khu vực Đông Á.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng lược đồ tự nhiên khu vực Đông Á để giải thích về sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đông Á
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Liên hệ tình hình xuất nhập khẩu giữa các nước khu vực Đông Á và Việt Nam.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: HS trân trọng về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước. Thể hiện thái độ khách quan trong mối quan hệ VN – Trung Hoa
- Chăm chỉ: Tìm hiểu kinh tế xã hội của các nước khu vực Đông Á.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ tự nhiên, kinh tế Đông Á
- Tranh ảnh về hoạt động kinh tế Đông Á
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu 
a) Mục tiêu:
- HS xác định được các nước có nền kinh tế phát triển trong khu vực Đông Á.
- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới. 
b) Tổ chức thực hiện:
- GV phổ biển thể lệ trò chơi: “Đi tìm quốc gia”
- Xem hình ảnh logo hãng xe ô – tô của Đông Á: Huyn – đai, Kia, Toyota, Hon – da, Mazda, Lexus, Mitsubishi, Susuki, Nissan…
- HS quan sát hình ảnh và đoán tên bằng cách ghi nhanh ra PHT của mình.
- GV cho các em nêu đáp án và tự chấm chéo lẫn nhau sau đó ghi nhận điểm hoạt động cá nhân (Hỏi bao nhiêu em chính xác hết). GV đặt câu hỏi:
+ Các thương hiệu xe này đến từ những nước nào?
+ Em biết gì về quốc gia đó
Từ phần trả lời của HS, GV vào bài mới
	Trò chơi vừa rồi cho các em biết được các nước phát triển nằm  trong khu vực Đông Á:  Đông Á là khu vực đông dân nhất châu Á, là khu vực phát triển nhanh, nơi có nhiều nền kinh tế mạnh của thế giới. Trong tương lai, sự phát triển kinh tế của các nước Đông Á còn nhiều hứa hẹn...
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái quát về dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế
a) Mục tiêu:
- Trình bày được đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội khu vực Đông Á.
b) Tổ chức thực hiện:
Gv:  Dựa vào bảng 13.1 và 5.1 SGKcho biết năm 2002 Đông Á có dân số là bao nhiêu, chiếm bao nhiêu % so với Châu Á?
-> Năm 2002 Đông Á có 1509,5 triệu người, chiếm 40% dân số châu Á.
ĐÁ: 1509,5 triệu người
Nam Á: 1380                ĐNA: 563
TNA: 290                     Trung Á: 62
Gv: cho HS quan sát số liệu:
	Lãnh thổ
	Số dân
(triệu người)
	MDDS
(người/km)

	Đông Á
	1509,5
	128

	Châu Á
	3766
	119

	Thế giới
	6215
	46


Gv: Tính tổng dân số của Đông Á là bao nhiêu so với châu Á và thế giới? 
Chiếm 40% dân số châu Á và 24% dân số thế giới.
Gv:  Dựa vào bảng 13.1 cho biết nước nào có dân số đông nhất Đông Á ?
Gv: So sánh mật độ dân số của Đông Á với châu Á và thế giới?
Gv: Quan sát lược đồ hình 6.1: cho biết dân cư Đông Á tập trung chủ yếu ở đâu? Vì sao?
Gv: giới thiệu 1 số công trình kiến trúc thời phong kiến như Tử cấm thành, đền thờ ở NB, Hàn Quốc,..
Gv: Em có hiểu biết gì về tôn giáo và văn hóa của các quốc gia Đông Á?
Đông Á có nền văn hóa gần gũi nhau thể hiện như thế nào ?
Thể hiện trong ngôn ngữ, chữ viết, tôn giáo, thể chế xã hội, tập quán: đa số các nước Đông Á trước đây đã từng sử dụng chữ Han và ngôn ngữ hiện nay cũng vay mượn rất nhiều tiếng Hán; ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng nho giáo ngày nay được thể hiện trong phong tục thờ cúng tổ tiên, ngày tết âm lịch, trang phục truyền thống,… nền văn hóa này đa số đều bắt nguồn từ TQ. Trong đó VN cũng có nét văn hóa gần gũi với các quốc gia Đông Á.
Gv: cho hs quan sát hình ảnh tàn phá của chiến tranh: 2TP của NB, hay TQ,…
Gv: Sau chiến tranh thế giới thứ 2 nền kinh tế của châu Á có nét chung gì?
Gv: quan sát bảng tốc độ tăng trưởng KT 1 số nước ở Đông Á giai đoạn 1995-2001, 
	TQ
	Hàn Quốc
	Đài Loan

	7,0%
	4,6%
	5,2%


Gv: rút nhận xét về tốc độ tăng trưởng KT các nước và vùng lãnh thổ Đông Á hiện nay?
Gv: Quan sát bản 13.2, cho biết tình hình xuất khẩu của 1 số nước Đông Á, rút ra nhận xét?

Gv: Cho biết nước nào có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất trong số 3 nước trên?
-> Nhật Bản là nước xuất siêu lớn nhất lớn hơn giá trị nhập khẩu là 15,59% ,năm 2001 NB xuất siêu 54,41 tỉ USD.
Gv: các nước Đông Á trước chiến tranh đều là những nước gánh chịu hậu quả năng nề, đặc biệt là NB. Nhưng sau chiến tranh họ lại có nền KT phát triển mạnh như vây trở thành nước xuất siêu lớn, biến khu vực ĐA trở thành thị trường sôi động, thu hút sự chú ý nghiên cứu của nhiều chuyên gia kinh tế. trong đó tiêu biểu hơn cả là NB và TQ. Cụ thể KT của 2 nước nay ra sao?
 
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm phát triển của một số quốc gia Đông Á
a) Mục tiêu:
 - Trình bày và phân tích được sự phát triển kinh tế của một số quốc gia Đông Á. So sánh nền kinh tế giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
b) Tổ chức thực hiện:
Gv: giới thiệu khái quát về NB?
Nhật Bản, là một quốc gia hải đảo hình vòng cung, có diện tích tổng cộng 379.954 km², thủ đô Tokio, Dân số: 127,3 triệu (2013) đơn vị tiền tệ là Yên Nhật…
Gv: Quan sát bảng 7.2 cơ cấu GDP của NB em có nhận xét gì?
Do quỹ đất ít, điều kiện tự nhiên cũng không thuận lợi nên nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ, nhưng năng suất và sản lượng rất cao. Nên NB tập trung chủ yếu vào CN, dịch vụ.
Gv: Dựa vào thông tin sgk và hiểu biết của em, cho biết về tình hình KT NB sau chiến tranh thế giới thứ 2?
kinh tế Nhật Bản đã nhanh chóng phục hồi (1945-1954) phát triển cao độ (1955-1973) làm thế giới phải kinh ngạc. Người ta gọi đó là "Thần kì Nhật Bản". Từ 1974 đến nay tốc độ phát triển tuy chậm lại, song Nhật Bản tiếp tục là một nước có nền kinh tế lớn đứng thứ ba trên thế giới (chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Trung Quốc). Trước đây Nhật Bản luôn giành vị trí thứ hai về kinh tế và mới chỉ bị Trung Quốc vượt qua từ đầu năm 2011.Cán cân thương mại dư thừa và dự trữ ngoại tệ đứng hàng đầu thế giới, nên nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài rất nhiều, là nước cho vay, viện trợ tái thiết và phát triển lớn nhất thế giới. Nhật Bản có nhiều tập đoàn tài chính, ngân hàng đứng hàng đầu thế giới[
Gv: Kể tên những ngành CN đứng đầu thế giới? kể tên 1 số sp CN của NB được thế giới ưa chuộng?
Gv: Thu nhập BQ đầu người của BN là bao nhiêu? Chất lượng cuộc sống của nhân dân NB so với các nước châu Á và thế giới?
GDP trên đầu người là 47.564 USD (2014). Từ năm 1973, tất cả người già đều được cung cấp miễn phí các loại hình bảo hiểm sức khỏe ,trong đó bệnh nhân được tùy chọn cơ sở họ muốn cùng các hình thức chăm sóc sức khỏe phù hợp nhất,…
Gv: Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Nhật Bản là một nước bại trận phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. chịu hậu quả đặc biết của 2 quả bom nguyên tử ném xuống 2 tp của NB, tài nguyên nghèo. Bên cạnh thiệt hại về người, toàn bộ của cải tích lũy trong 10 năm (1935 – 1945) bị tiêu hủy; hơn 13 triệu người thất nghiệp; lạm phát phi mã và nạn đói đe dọa,… Ngoài ra, dưới danh nghĩa quân Đồng minh, quân đội Mĩ đã kéo vào chiếm đóng Nhật Bản.... -> NB lúc này không còn cơ hội để ngóc lên được.Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, chưa đầy 20 năm, Nhật Bản đạt được sự phát triển thần kỳ, trở thành siêu cường tài chính số 1 với trữ lượng vàng và ngoại tệ gấp 3 lần Mỹ, trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới
Trong lịch sử của đất nước mặt trời mọc này, người ta thấy không ít lần Nhật Bản vươn dậy sau khó khăn, không những thoát khỏi khó khăn mà còn đưa đất nước phát triển mạnh mẽ. Ví dụ thời PK toàn bộ đông Á thậm chí là gần như toàn bộ châu Á nhưng với cải cách Minh Trị giúp NB không chỉ thoát khỏi xâm lược Phương Tây còn có nền KT phát triển nhất châu Á.
như trận động đất ở Kobe năm 1995 đã gây ra những thiệt hại đáng kể cho Nhật Bản, nhưng chỉ 15 tháng sau, mọi hoạt động sản xuất không những diễn ra bình thường mà còn tăng thêm 2%.
Gần đây nhất là thảm họa động đất sóng thần diễn ra ở Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm 2011, đó là một đòn giáng mạnh vào kinh tế Nhật Bản, người ta thấy sự u ám trong kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày 28/12 tại thị trường Châu Á, đồng USD đã yếu đi so với đồng Yên của Nhật Bản.
Tất cả những ví dụ đó nói lên rằng những khó khăn thiệt hại không phải là trở ngại để nền kinh tế nhật phát triển.
Gv:  nguyên nhân nào đã khiến cho Nhật Bản có tốc độ phát triển mạnh mẽ đến vậy?
-Đầu tiên phải kể đến con người: nhân lục dồi dào, trình độ cao,tinh thần tự lực tự cường , ý thức tiêt kiệm,Tinh thần làm việc nghiêm túc, tổ chức sx chặt chẽ của người Nhật đã làm nên nét độc đáo trong văn hóa kinh doanh của họ. Nhân tố con người được coi trọng và khẳng định đó là nhân tố quyết định hàng đầu.
-Nhận được sự viện trợ của Mĩ, tận dụng thời cơ tiếp thu KHKT, len lỏi vào thị trường khắp nơi trên thế giới...
-vai trò điều tiết của Nhà nước, sự hoạt động có hiệu quả của các công ti Nhật Bản (có tầm nhìn xa, sức cạnh tranh tốt,…) 
-Giáo dục ở Nhật có tính cạnh tranh rất cao. Học sinh phải cố gắng thi đỗ vào các trường danh tiếng để đảm bảo có được việc làm tốt sau khi ra trường. Đặc biệt ở các kì thi tuyển sinh đại học có sự cạnh tranh rất quyết liệt giữa các thí sinh, điển hình là các kì thi tuyển của hai trường đại học cao cấp Chương trình đánh giá sinh viên quốc tế hợp tác  hiện xếp Nhật Bản ở vị trí thứ sáu thế giới về kĩ năng và kiến thức của học sinh mười sáu tuổi.
Trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay, việc học hỏi các quốc gia tiến bộ là xu hướng thức thời, và Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào là một ví dụ điển hình mà chúng ta nên học hỏi. 
Gv: Em có hiểu biết gì về đất nước TQ?
Trung Quốc, tên chính thức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, còn được gọi là Trung Quốc đại lục để phân biệt với Đài Loan, Ma Cao, Hồng Kông, là một quốc gia có chủ quyền nằm tại Đông Á.  Thủ đô: Bắc Kinh. Diện tích: 9.596.961 km²
Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
Dân số: 1,357 tỷ (2013)
Chiếm 85% dân số ĐÁ, 31,4% châu Á, 20,7% thế giới.
Gv: Quan sát bảng 13.3 và hiểu biết, cho biết những thành tựu TQ đạt được sau chiến tranh?

Gv:Tại sao nói KT TQ đầy tiềm năng?
Lao động, giàu tài nguyên, chính sách mở cửa kt của nhà nước,….
Gv: Em có hiểu biết gì về kinh tế của Hàn Quốc, Đài Loan?
-> có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, là nước và là vùng lãnh thổ công nghiệp mới(NIC )
	1. Khái quát về dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế khu vực Đông Á.

a. Dân cư
- Dân số: 1509, 5 triệu người (2002) đông nhất châu Á.



















- Dân cư tập trung chủ yếu ở phía đông phần đất liền và hải đảo.

- Chủ yếu theo đạo Hồi.
- Có nền văn hóa gần gũi  với nhau.











b. Kinh tế






- Phát triển nhanh và duy trì tốc độ phát triển cao.

- Qúa trình sản xuất đi từ sản xuất thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để xuất khẩu
- Phần lớn các nước và lãnh thổ đều xuất siêu













2. Đặc điểm phát triển của một số quốc gia Đông Á.


a. Nhật Bản












- Hiện nay là một cương quốc kinh tế thứ 3 trên thế giới sau Hoa Kì, TQ
- Nhiều ngành công nghiệp đứng đầu thế giới















- Chất lượng cuộc sống cao và ổn định. GDP trên đầu người là 47.564 USD (2014). 







































































 
b.Trung Quốc







- Là nước đông dân nhất thế giới.
- Có đường lối chính sách mở cửa, hiện đại hoá đất nước, nền kinh tế phát triển nhanh.
- Xây dựng được 1 nền CN hoàn chỉnh, đặc biệt là công nghiệp hiện đại.
- Tốc độ tăng trưởng KT khá cao và ổn định.
- Cường quốc KT t2 thế giới và đầy tiềm năng.



Cách giáo dục của NB rất tốt:
1. ngay từ khi bước vào trường mần non, nhà trường thường yêu cầu gđ chuẩn bị cho HS nhiều túi khác nhau như túi để nước, đồ ăn, quần áo sẽ thay và quần áo sau thay,… 1 thời gian trẻ em sẽ tự quen với vị trí đẻ từng túi-> người NB phân loại rác khi đưa ra MT.
2. Trẻ sách túi k cần sự trợ giúp của người lớn mà có thể đi rất nhanh thậm chí là chạy: nếu gđ nào giúp sẽ được gv nhắc khéo : con gái chị có thể tự làm được mọi việc ở trường,…-> tự lập
3. Thay quần áo liên tục: đi vào lớp học thay đồng phục vào học, khi ra chới trò chơi thay bộ khác và giày khác, khi đi ngủ thay bộ khác, HS đều phải tự làm không được trợ giúp của ai-> tính tự lập và ngăn nắm cho các em khi 2,3 tuổi.
4. Trẻ con Nhật luôn phải mặc quần soóc vào mùa đông. Lạnh không hề hấn gì với chúng. Khi thắc mắc về điều này thì nhiều phụ huynh nói: Lý do chúng tôi đưa bọn trẻ tới trường mầm non là để chúng ốm mà!-> khả năng thích nghi với mọi khó khăn.
6. Trẻ em trong những trường mầm non ở Nhật, dường như họ không hề quan tâm đến việc dạy kiến thức không học chữ, học tiếng Anh mà học... cười học cảm ơn: đây là 1 trong những lí do dẫn tới thành công của người NB, luôn mỉm cười trước khó khăn để vực dậy và luôn biết cảm ơn người khác khi nhận được sự giúp đỡ.
7. Hệ thống giáo dục có tính hòa nhập các e trong cùng cấp học cùng chơi cùng hoạt động như thể thao, văn nghệ cùng nhau-> khi ra MT làm việc cộng tác không phân biệt nhiều ít tuổi hay kinh nghiêm hay không chỉ quan trọng cùng hợp tác giúp nhau để dạt kq tốt.
 8. HS được tham gia rất nhiều hoạt động xã hội tập thể: thể thao, ngày lễ ngày kỉ niệm, các hoạt động xã hội khác-> khả năng nhìn nhận quan sát và nắm bắt thị trường nhanh của người NB…..

3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Tổ chức thực hiện:
- Giao nhiệm vụ
· Kể tên các mặt hành xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam với một số quốc gia Đông Á vào bảng:
	Quốc gia
	Mặt hàng xuất khẩu sang 
Việt Nam
	Mặt hàng nhập khẩu từ 
Việt Nam

	Nhật Bản
	

	

	Trung Quốc
	

	

	Hàn Quốc
	

	


+ Nêu nhận xét về các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam với một số quốc gia Đông Á?
+ Làm thế nào để hàng hóa VN có thể tới các nước HQ và NB nhiều hơn nữa?
- HS kể tên, nhận xét và trả lời các câu hỏi.. HS có thể phản biện qua lại.
- GV chuẩn kiến thức, liên hệ mối quan hệ tốt đẹp giữa VN và các nước. Một số sản phẩm NK tiêu biểu
4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 
b) Tổ chức thực hiện: 
*Điền vào sơ đồ sản phẩm của các ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới của Nhật Bản:
	Các ngành công nghiệp đứng đầu thế giới của Nhật Bản




	Chế tạo cơ khí
	
	Điện tử
	
	Sản xuất hàng tiêu dùng

	…………………………………….
…………………………………
	
	……………………………………………..
……………………………………………..
	
	…………………………………………………………………


1. Nước có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất là:
                  A . Nhật Bản	     C . Đài Loan
                  B . Trung Quốc	     D . Hàn Quốc
2.Nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được thành công nào sau đây
 A. Giải quyết được vấn đề lương thực cho gần 1,3 tỷ người
B. Công nghiệp phát triển nhanh, hoàn chỉnh, có một số ngành CN hiện đại
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định.
   D. Tất cả đều đúng.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ.
- Làm bài tập trong VBT.
           Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập không y/c HS làm
· Chuẩn bị bài sau: Ôn tập HKI: Ôn lại kiến thức đã học ở HKI
	.

-------------------------------------------------------


					
Ngày dạy:…………………..

Tiết 16: ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
	Củng cố và nắm vững kiến thức về các đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế-xã hội châu Á và các khu vực châu Á.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: tự học, sáng tạo, hợp tác, giải quyết vấn đề
- Năng lực Địa lí: sử dụng bản đồ, sử dụng tranh ảnh, tư duy tổng hợp 
3. Phẩm chất
- Nâng cao tinh thần hoạt động  hợp tác nhóm, tự học
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Nội dung đề cương ôn tập. 
- BĐ, phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa.
- Nghiên cứu trước bài
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu 
- Ổn định tổ chức	
- Kiểm tra bài cũ: trong quá trình ôn
- GV dẫn dắt vào bài
2. Hoạt động ôn tập

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	* Mục tiêu: Củng cố kiến thức về châu Á, các khu vực đã học.
· GV dùng lược đồ VTĐL Châu Á để hướng dẫn HS
? Chỉ trên lược đồ vị trí, giới hạn của châu Á
? Trình bày đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ của châu Á.



? Trình bày đặc điểm địa hình và khoáng sản châu Á.










? Trình bày đặc điểm chung của khí hậu châu Á.




?Phân biệt hai kiểu khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa ở châu Á.











?Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi châu Á. 



















Trình bày đặc điểm địa hình khu vực Tây Nam Á?









Trình bày đặc điểm địa hình khu vực Nam Á?












Trình bày những  thành tựu của nền kinh tế Trung Quốc? Kể tên các thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc tại Việt Nam ?











Trình bày những  thành tựu của nền kinh tế Nhật Bản? Kể tên các thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản tại Việt Nam?






Cho BSL sau:
Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ
	Các ngành kinh tế
	Tỉ trọng cơ cấu GDP (%)

	
	Năm 1995
	Năm 2001

	Nông- lâm- thủy sản
	28,4
	25,0

	Công nghiệp- xây dựng
	27,1
	27
0

	Dịch vụ
	44,5
	48,0


a. Dựa vào bảng số liệu trên em hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ năm 1995 và năm 2001?
b. Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu kinh tế của Ấn Độ từ  năm 1995-2001.
	A. Kiến thức
I. Vị trí địa lí, địa hình Châu Á

1. Vị trí địa lí
- Nằm ở nửa cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á- Âu. 
- Trải rộng từ vùng Xích đạo đến vùng cực Bắc. 
- Có diện tích lớn nhất thế giới: 44,4 triệu km2( kể cả các đảo) 
2. Địa hình
* Địa hình: 
- Có nhiều dãy núi chạy theo hai hướng chính là đông- tây và bắc – nam; sơn nguyên cao, đồ sộ, tập trung ở trung tâm. 
- Nhiều đồng bằng rộng lớn . 
- Nhìn chung địa hình bị chia cắt phức tạp. 
* Khoáng sản phong phú và có trữ lượng lớn, tiêu biểu là dầu mỏ, khí đốt, than, kim loại màu,... 
II. Khí hậu
- Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng, phân hóa thành nhiều đới và nhiều kiểu 
khí hậu khác nhau. 
- Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa. 
* Các kiểu khí hậu gió mùa: 
- Gồm nhiệt đới gió mùa, cận nhiết đới gió mùa và ôn đới gió mùa. 
- Đặc điểm: một năm có hai mùa: 
+ Mùa đông lạnh – khô 
+ Mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều 
* Các kiểu khí hậu lục địa: 
- Gồm: ôn đới lục địa, cận nhiệt lục địa, nhiệt đới khô. 
- Đặc điểm: một năm có hai mùa: 
+ Mùa hạ: Khô – nóng 
+ Mùa đông: khô –lạnh 
III. Sông ngòi
- Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn ( I-ê-nit-xây, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công...).  Nhưng phân bố không đều. 
- Chế độ nước khá phức tạp. 
+ Bắc Á: mạng lưới sông dày, mùa đông nước đóng băng, mùa xuân có lũ do băng 
tan. 
+ Khu vực châu Á gió mùa: nhiều sông lớn, có lượng nước lớn vào mùa mưa. 
+ Tây và Trung Á: ít sông, nguồn cung cấp nước do băng, tuyết tan. 
III. Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á
IV. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á
V. Các khu vực châu Á
1. Khu vực Tây Nam Á
* Địa hình khu vực Tây Nam Á
- Chủ yếu là núi và cao nguyên
+ Phía Đông Bắc có các dãy núi cao chạy từ bờ Địa Trung Hải, bao quanh sơn nguyên Thổ Nhĩ Kì và sơn nguyên Iran.
+ Phía Tây Nam là sơn nguyên Arap chiếm gần toàn bộ diện tích báo đảo Arap.
- Ở giữa là đồng bằng Lưỡng Hà
2. Khu vực Nam Á
- Có 3 miền địa hình:
+ Phía Bắc: là hệ thống núi Hi-ma-lay-a hùng vĩ, chạy theo hướng Tây Bắc- Đông Nam, dài gần 2600km, rộng 320- 400km. Là giang gới giữa Trung á và nam á.
+ Phía Nam: Sơn nguyên Đê can, thấp, bằng phẳng, hai rìa phía đông và tây có các dãy Gát Đông và Gát Tây.
+ Ở giữa: Đồng bằng Ấn - Hằng, rộng, bằng phẳng, dài 3000km, rộng 250 - 350 km.
3. Khu vực Đông Á
a. Thành tựu của nền kinh tế Trung Quốc
- Nông nghiệp: phát triển nhanh và tương đối toàn diện, giải quyết tốt lương thực cho gần 1,3 tỉ người, còn  xuất khẩu
- Công nghiệp: Phát triển nhanh, xây dựng được nền công nghiệp hoàn chỉnh, đặc biệt là công nghiệp hiện đại...
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định từ 1995-2001, tốc độ tăng hàng năm >7%, sản lượng nhiều ngành: lương thực, than, điện năng đứng đầu thế giới.
* Những thương hiệuTrung Quốc tại Việt Nam: Oppo, Huawei, vivo, xiaomi, lenovo….
b.Thành tựu của nền kinh tế Nhật Bản:
+ Là cường quốc kinh tế thứ 2 trên thế giới, sau Hoa Kỳ
+ Phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn phục vụ xuất khẩu
+ Các ngành công nghiệp phát triển, hàng đầu thế giới như: Công nghiệp chế tạo ô tô, tàu biển; công nghiệp điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng…
+ Các sản phẩm công nghiệp được khách hàng ưa chuộng và có bán rộng rãi trên thế giới.
+ Thu nhập bình quân đầu người cao
+ Chất lượng cuộc sống cao, ổn định
- Những thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam: Sony, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Toshiba, Panasonic, Sanyo, Suzuki, Honda, Mercedes….
B. Kĩ năng
- Kĩ năng vẽ biểu đồ tròn
- Kĩ năng nhận xét 
- Kĩ năng xử lí số liệu



1. Hoạt động vận dụng
- Giao nhiệm vụ
      - Vẽ sơ đồ tư duy về  tự nhiên châu Á
      - Yêu cầu Hs thực hiện nhiệm vụ.
      - GV nhận xét, chốt kiến thức.
* Hướng dẫn về nhà:
	- Ôn toàn bộ kiến thức trong tiết ôn tập chuẩn bị tiết kiểm tra học kì I.
           - Chuẩn bị tiết kiểm tra HKI: dụng cụ học tập.
						






















Ngày dạy: …………………….


Tiết 18- Bài 6: 
THỰC HÀNH ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ
VÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
	- Biết quan sát,phân tích bản đồ,biểu đồ để nhận biết các đặc điểm về sự phân bố dân cư.
	- Nhận biết các vị trí các thành phố lớn của châu Á
	- Dựa vào kiến thức đã học để giải thích sự phân bố dân cư và các thành phố lớn ở châu Á(khí hậu,địa hình,nguồn nước..)
2. Năng lực.
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực Địa lí:
+ Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sử dụng bản đồ, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
3. Phẩm chất
	Ý thức tự giác,tinh thần hoạt động nhiệt tình và hợp tác tốt với bạn bè trong quá trình học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Lược đồ dân số và các thành phố lớn ở châu Á.
- Bản đồ thiên nhiên Châu Á
2. Chuẩn bị của HS
 - Đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu
- Ổn định tổ chức
- Kiểm tra bài cũ:không
- GV dẫn dắt vào bài
      Là châu lục rộng lớn nhất và cũng có số dân đông nhất so với các châu lục khác, châu Á có đặc điểm dân cư như thế nào? Sư đa dạng và phức tạp của thiên nhiên có ảnh hưởng gì tới sự phân bố dân cư và đô thị ở châu Á. Đó là nội dung bài thực hành hôm nay
2. Hoạt động hình thành kiến thức	
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung chính

	*Hoạt động 1: nêu và giải thích tình hình phân bố dân cư châu Á.
- Hình thức hoạt động theo nhóm, sau đó đại diện học sinh trình bày kq, gvckt
Bước 1: HS kẻ vào vở bảng có mật độ dân số theo mẫu SGK
	1. Phân bố dân cư châu Á




	Mật độ dân số trung bình
	Khu vực

	Giải thích


	Dưới 1 người/km v
	Bắc Á,Trung Á, Sơn nguyên tây Tạng, Tây Á,bán đảo Arập..
	Khí hậu cận cực quá lạnh, là vùng hoang mạc bán hoang mạc khô cằn,hoặc địa hình quá hiểm trở…

	1- 50 người /km v
	Phía nam Liên bang nga,phần lớn lãnh thổ Iran và thổ nhĩ kì,Lào ,Thái Lan,Mianma,đảo Calimanta…
	

	51-100 người/km v
	Bộ phận lớn nội địa sơn nguyên Đêcan,vùng lân cận của vùng ven biển đông á,phía nam đảo Xakhalin,phái bắc đảo Hôcaiđô,phần tây bán đảo Thổ Nhĩ Kì…
	

	Trên 100 người /km v
	Ven biển Nam Á,ĐNA,như Nhật Bản,phần đông TQ,ven biển Việt Nam, phần lớn đảo Lu xông Phi líp pin,phía đông bặc đảo Xu ma tra và toàn bộ đảo Gia va thuộc Inđônê xia..
	Điều kiện thuận lợi khí hậu nhiệt đới ẩm, ôn hòa, địa hình trung du hoặc đồng bằng châu thổ, có nguồn nước phong phú…

	Bước 2: đối chiếu h6,1 với lược đồ tự nhiên châu Ávà dựa vào sự hiểu biết để giải thích nguyên nhân dẫn đến sự phân bố dân cư không đều ( như trên)

+ Liên hệ mật độ dân số Việt Nam là bao nhiêu? So sánh với mật độ các khu vực ở châu Á và trung bình của thế giới.
Năm 2019: 96,2 triệu người, MDDS: 290 người/km2.
+ Liên hệ thực tế mật độ dân số vùng HS sinh sống và giải thích nguyên nhân?

* Hoạt động 2: điền tên và tìm hiểu các thành phố lớn ở châu Á
-Bước 1: xác định vị trí các thành phố lớn có tên trong bảng 6.1 ở vị trí nào trên lược đồ hình 6.1 rồi điền tên các thành phố ấy vào lược đồ đã chuẩn bị.(khuyến khích cho điểm thêm HS nào giới thiệu được về thành phố đó)
- Bước 2: Dựa vào bản đồ tự nhiên và sự hiểu biết giải thích vì sao lại có sự phân bố các thành phố như vậy
( Các thành phố đông dân thường tập trung ở vùng ven biển và các đông bằng châu thổ vì đó là nơi thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và giao lưu buôn bán...
- Bước 3: GV chốt kiến thức
	















2. Các thành phố lớn ở châu Á
- Các thành phố lớn của châu Á thường tập trung ở ven biển (ven hai đại dương lớn: Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương), và ven các con sông lớn.
- Nguyên nhân: Các khu vực này có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế:
+ Đồng bằng châu thổ màu mỡ, rộng lớn.
+ Khí hậu nhiệt đới gió mùa
 Thuận lợi cho sinh hoạt của con người, phát triển giao thông, sản xuất nông nghiệp – nhất là nền nông nghiệp lúa nước.



 3. Hoạt động luyện tập
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi trắc nghiệm Đ, S
1. Dân cư châu Á tập trung ở ven biển, phía đông của Đông Á, Đông Nam Á
2. Những nơi tập trung đông dân cư ở châu Á là những nơi có khí hậu khắc nghiệt, lạnh giá quanh năm và các hoang mạc.
3. Những nơi thưa dân ở châu Á là những khu vực nằm xa biển, có địa hình núi cao, giao thông khó khăn.
4. Thành phố Hà Nội là thành phố đông dân nhất Việt Nam
5. Ấn Độ là thành phố đông dân nhất châu Á.
- Đoán tên thành phố lớn của Việt Nam qua ảnh.
1. Hà Nội: Hồ Gươm
2. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà thờ Đức Bà
3. Đà Nẵng: Cây cầu có tượng bàn tay
4. Hải Phòng: Hoa phượng đỏ
5. Huế: Cầu Trường Tiền
6. Hội An: chùa Cầu
4. Hoạt động vận dụng
- Đóng vai một hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho bạn bè về những điểm nổi bật của thành phố thuộc tỉnh (thành phố) em đang sinh sống.
- Ôn lại kiến thức học kì I































Ngày dạy: …………………..

Tiết 17: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
	Vận dụng kiến thức đã học để trình bày, giải thích một số vấn đề địa lí
2. Năng lực.
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực Địa lí:
+ Vẽ, phân tích, nhận xét bảng số liệu về kinh tế.
3. Phẩm chất
	Nghiêm túc trong quá trình làm bài
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Đề bài, đáp án
2. Chuẩn bị của HS
 - Đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động kiểm tra
- Ổn định tổ chức, phát đề kiểm tra
MA TRẬN KIỂM TRA
 
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
%

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	


1
	

Đặc điểm tự nhiên châu Á
	-Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản.
- Khí hậu châu Á.
- Sông ngòi và cảnh quan châu Á.
	


2TN
	
	
	





	
	






	
	
	


5%

	

2
	Dân cư-xã hội châu Á
	-  Đặc điểm dân cư - xã hội châu Á.
	

2TN
	
	
	


	
	

	


	


	

5%

	


3
	Đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế các quốc gia châu Á
	- Đặc điểm phát triển kinh tế
- Tình hình phát triển kinh tế

	


2TN
	
	
	







	
	
	
	
	


5%

	



4
	Các khu vực châu Á:
- Tây Nam Á
- Nam Á
- Đông Á
	- Vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên
- Đặc điểm dân cư
- Kinh tế -xã hội

	


6TN





	
	
	


1TL


	
	


1TL
(2.a)
	



	


1TL
(2.b)




	


85%

	Tỷ lệ
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%



BẢN ĐẶC TẢ

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	


1
	
Đặc điểm tự nhiên châu Á

	– Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản.
- Khí hậu châu Á.
- Sông ngòi và cảnh quan châu Á.
	Nhận biết:
- Nêu vị trí địa lí, khoáng sản, đặc điểm khí hậu Đặc sông ngòi Châu Á.
- Trình bày được các cảnh quan tự nhiên ở Châu Á

	2TN
	




	






	

	

2
	Dân cư-xã hội châu Á
	Dân cư-xã hội châu Á

	Nhận biết:
– Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.
	2TN



	



	

	



	

3
	Đặc điểm,tình hình phát triển kinh tế các quốc gia châu Á
	– Đặc điểm phát triển kinh tế
- Tình hình phát triển kinh tế
	* Nhận biết:
- Trình bày được đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế châu Á
- Nêu được tên các nhóm nước có trình độ phát triển kinh tế khác nhau
-  Nêu được tình hình phát triển các ngành kinh tế
	2TN




	





	
	

	






4
	Các khu vực châu Á:
- Tây Nam Á
- Nam Á
- Đông Á
	– Vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên
- Đặc điểm dân cư
- Kinh tế -xã hội


	* Nhận biết
– Xác định được trên bản đồ vị trí các khu vực của châu Á.
- Trình bày được đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của các khu vực: Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á
*Thông hiểu
- Nêu được đặc điểm của khí hậu, sông ngòi, cảnh quan của khu vực, Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á
*Vận dụng: Tính được mật độ dân số của các khu vực Châu Á. Rút ra nhận xét về mật độ dân số của các khu vực châu Á
* Vận Dụng cao:
Đưa ra các giải pháp hạn chế sự gia tăng dân số ở VN
	6TN
	1TL
	1TL
	1TL






	Số câu/ loại câu
	
	12 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu TL
	1 câu
TL

	Tổng hợp chung
	
	30%
	40%
	20%
	10%


ĐỀ KIỂM TRA
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Các sông lớn ở Bắc Á đều chảy theo hướng
	A. từ bắc xuống nam. 	                     B. từ nam lên bắc.	
	C. từ tây sang đông   	                     D. từ đông sang tây 
Câu 2. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố tại khu vực nào? 
	A. Tây Nam Á                                      B. Nam Á
	C. Đông Nam Á		                    D. Đông Á
Câu 3. Phật giáo ra đời tại quốc gia nào sau đây?
A. Trung Quốc.		B. A-rập Xê-ut.	C. Pa-le-xtin.   	  D. Ấn Độ.
Câu 4. Thành phố nào đông dân nhất châu Á? 
A. Thượng Hải		B.Tô ki ô		C. Mu-bai		D. Bắc Kinh
Câu 5.  Nước có nền kinh tế -xã hội phát triển toàn diện nhất châu Á là
A. Trung Quốc.		B. Hàn Quốc.	C. Nhật Bản   	  D. Ấn Độ
Câu 6. Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử phát triển mạnh ở các quốc gia châu Á nào?
A. Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam.		B. Hàn Quốc, Co-oét, Lào.
C. Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ.		D. I-rắc, Xin-ga-po, Triều Tiên
Câu 7. Tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là
A. than đá.		B. vàng.		C. kim cương.		D. dầu mỏ.
Câu 8. Dân cư Tây Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào sau đây?
	A. Đạo Hồi. 		B. Đạo Thiên chúa. 	C. Đạo Phật. 	D. Đạo Hindu.
Câu 9. Hoang mạc nào ở khu vực Nam Á?
A. Xahara            B. Gobi            C. Hoang mạc Tha                D. Ả Rập 
Câu 10. Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á là
	A. Nê-pan. 		B. Ấn Độ.		C. Bu-tan.		D. Băng-la-đét.
Câu 11. Phần đất liền khu vực Đông Á gồm 
    A. Hàn Quốc, Trung Quốc.			   B. Nhật Bản, Trung Quốc.
    C. Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên.		   D. Trung Quốc, đảo Đài Loan.
Câu 12: Quốc gia có số dân đông nhất Đông Á là
          A. Nhật Bản                 B. Trung Quốc           C. Hàn Quốc          D. Triều Tiên
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
[bookmark: _Hlk122418839]Câu 1(4,0 điểm). Trình bày đặc điểm khí hậu, sông ngòi, cảnh quan tự nhiên của  khu vực  Nam Á?
Câu 2(2,0 điểm). 
a. Cho bảng số liệu sau:
	Khu vực
	Diện tích (nghìn km2)
	Dân số  (triệu người)

	Đông Á
Nam Á
Đông Nam Á
Trung Á
	11762
4489
4495
4002
	1503
1356
519
56


Tính mật độ dân số của các khu vực Châu Á? Hãy nhận xét mật độ dân số của các khu vực nói trên?
b. Ở Việt Nam cần có giải pháp nào để hạn chế sự gia tăng dân số?
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	C
	C
	D
	A
	C
	B
	C
	B


II. PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(4 điểm)
	- Khí hậu: đại bộ phận khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tuy nhiên có sự phân hóa đa dạng:
+ Đồng bằng và sơn nguyên thấp khí hậu thay đổi theo mùa: mùa đông lạnh, khô, mùa hạ nóng, ẩm.
+ Nhịp điệu hoạt động của gió mùa có ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.
+ Các vùng núi cao phân hóa phức tạp theo độ cao.
+ Vùng Tây Bắc Ấn Độ và Pa-kix-tan có khí hậu nhiệt đới khô.
+ Địa hình là nhân tố ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân hóa khí hậu Nam Á.
- Sông ngòi: dày đặc, có các hệ thống sông lớn là sông Ấn, sông Hằng, sông Ba-ra- ma-pút.
- Cảnh quan tự nhiên đa dạng: rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao
	0,5

0,5

0,5
   0,5
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	Câu 2
(3 điểm)





	a. Mật độ dân số của các khu vực châu Á
	Khu vực
	Mật độ dân số (người/km2)

	Đông Á
Nam Á
Đông Nam Á
Trung Á
	128
302
116
14


Nhận xét: 
- Mật độ dân số châu Á cao nhưng phân bố không đều giữa các khu vực
- Mật độ dân số khu vực Nam Á cáo nhất: 302 người/km2 
- Mật độ dân số của Trung Á thấp nhất: 14 người/km2

b. Học sinh đưa ra được các giải pháp
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0,25
0,25
0,25

0,5
0,25
0,25

1đ



2. Hoạt động luyện tập
	Thu bài kiểm tra và nhận xét quá trình làm bài của hs.
3. Hoạt động vận dụng
- Về xem lại nội dung đã làm và tự chấm điểm cho bài kt.
- Chuẩn bị bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á:
+ Quan sát,phân tích bản đồ,biểu đồ để nhận biết các đặc điểm về sự phân bố dân cư.
+ Vị trí các thành phố lớn của châu Á
+ Giải thích sự phân bố dân cư và các thành phố lớn ở châu Á(khí hậu,đ/hình,nguồn nước..)






						



Ngày dạy:……………………

ÔN TẬP:
HƯỚNG DẪN HỌC SINH VẼ BIỂU ĐỒ


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- HS cần nắm chắc các bước khi vẽ một biểu đồ. 
- Biết cách chọn các biểu đồ để vẽ sao cho thích hợp nhất với từng bảng số liệu cho sẵn.
2. Năng lực:
Hs biết phân tích, xử lí số liệu.
Rèn cho Hs kỹ năng vẽ các dạng biểu đồ. 
3. Phẩm chất:
Tích cực, chủ động trong các hoạt động học tập
Giúp các em thêm yêu bộ môn học địa lý hơn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- GV chuẩn bị sẵn một số bài tập, đề cho học sinh làm.
- HS có đầy đủ dụng cụ để vẽ biểu đồ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu
- Mục tiêu: Tạo sự phấn khởi trước khi bước vào bài học mới.
- Tổ chức thực hiện:
+ Em hãy trình bày các bước khi vẽ biểu đồ?
+ HS làm việc nhóm...
+ HS trình bày
+ GV vào bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Bài tập 1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây  hãy vẽ và nhận xét về sự tăng trưởng kinh tế nước ta trong thời gian 1976-2005 (Đơn vị %/năm )
	Năm, giai đoạn
	76/80
	1988
	1992
	1994
	1999
	2002
	2004
	2005

	GDP
	0,2
	5,1
	8,3
	8,4
	4,8
	7,04
	7,80
	8,20

	Công nghiệp – Xây dựng
	0,6
	3,3
	12,6
	14,4
	7,7
	14,5
	12,5
	13,5

	Nông- Lâm- Ngư nghiệp
	2,0
	3,9
	6,3
	3,9
	5,2
	5,8
	5,20
	4,85


1. Vẽ biểu đồ. 
Biểu đồ sự tăng trưởng kinh tế nước ta trong giai đoạn 1976 - 2002.
[image: ]b) Nhận xét.
Qua câu hỏi có thể thấy, hướng phân tích cần tập trung vào nội dung sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nội dung sự chuyển dịch cơ cấu ngành cũng được thể  hiện qua bảng trên nhưng không phải là nội dung phân tích trọng tâm. 
Xác định được phạm vi của bài làm sẽ giúp cho phân tích tập trung vào vấn đề chính, trúng câu hỏi.
Nhận xét biểu đồ cần được phân ra 2 hoặc 3 ý.  Không nên có quá nhiều nhận xét hoặc kiểu viết như một bài viết lý thuyết.
Bài tập 2 - Vẽ và nhận xét biểu đồ hình cột dựa vào  bảng số liệu tỉ lệ dân cư biết chữ từ 15 tuổi trở lên của một số nước khu vực Châu Á- Thái Bình Dương năm 1999. (Đơn vị %)

	TT
	Tên quốc gia
	Tỉ lệ biết chữ
	TT
	Tên quốc gia
	Tỉ lệ biết chữ

	1
	Việt Nam
	92,0
	4
	Malaixia
	85,7

	2
	Trung Quốc
	82,9
	5
	ấn Độ
	52,5

	3
	In đônê xia
	85,0
	6
	XIngapo
	91,4


1. Vẽ biểu đồ chọn kiểu biểu đồ cột đơn hay thanh ngang.
1. Nhận xét 
Loại cao:  trên 90% gồm có Việt Nam, Xinh gapo
Nhóm trung bình: trên 80% (Trung quốc, Inđônêxia; Malaixia)
Nhóm thấp dưới 80% (Ấn Độ chỉ có 55%)
1. Giải thích:
Việt Nam có tỉ lệ cao nhất trong số các nuớc trên. Là do: Nhà nước quan tâm; nhân dân ta có truyền thống học vấn, nhu cầu văn hoá và tay nghề trong thời kỳ mở cửa...Xinhgapo có tỉ lệ thấp hơn là do đây là quốc gia phát triển cao nên dân số ít có nhiều điều kiện phát triển giáo dục. 
Trung Quốc, Inđônêxia có dân số quá đông, đất nước lại rộng lớn hoặc phân tán trên hàng vạn hòn đảo nên khó phát triển giáo dục
 Ấn Độ là quốc gia có thành phần dân cư phức tạp, tôn giáo và xã hội phức tạp dẫn tới sự  yếu kém trong phát triển giáo dục. 
  Bài tập 3. Dân số thành thị và dân số nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh (nghìn người)
	                 Năm
Vùng
	1995
	2000
	2002

	Nông thôn
	1174,3
	845,4
	855,8

	Thành thị
	3466,1
	4380,7
	4623,2


         Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện dân số thành thị và nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm. Nhận xét.
  Bài giải:
1. Vẽ biểu đồ:
Dân số thành thị và dân số nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh (%)
	                 Năm
Vùng
	1995
	2000
	2002

	Nông thôn
	25,3
	16,2
	15,6

	Thành thị
	74,7
	83,8
	84,4



Chú giải:
      

       Thành thị
     
        Nông thôn
Biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số thành thị và nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh
từ năm 1995-2002
%
Năm




Bài tập 1 -   Vẽ và nhận xét biểu đồ cơ cấu sử dụng đất của Việt Nam trong giai đoạn 1989 -2003 dựa theo bảng số liệu dưới đây. Để sử dụng có hiệu quả vốn đất nước ta cần giải quyết những vấn đề  gì? (Đơn vị % so với tổng diện tích tự nhiên)
	Năm
	1989
	1993
	2003

	Tổng diện tích  tự nhiên
	100,0
	100,0
	100,0

	Đất nông nghiệp
	21,0
	22,2
	28,9

	Đất lâm nghiệp
	29,2
	29,1
	37,7

	Đất chuyên dùng và thổ cư
	4,9
	5,7
	6,5

	Đất chưa sử dụng
	44,9
	44,9
	26,9












       1. Vẽ biểu đồ. 
Loại biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu như biểu đồ cột chồng,  tròn, vuông, miền ...( sử dụng số liệu tương đối). 

[image: ]Biểu đồ cơ cấu sử dụng tài nguyên đất của nước ta trong giai đoạn 1989 - 2003.







2.Nhận xét. 
Việc sử dụng tài nguyên đất của nước ta còn nhiều bất hợp lý.
1. Đất nông nghiệp. 
Chiếm tỉ lệ thấp chỉ dưới 30 % diện tích  tự nhiên gây  khó khăn đối với phát triển nông nghiệp. Đất nông nghiệp tại ĐBSH, DHMT bị chuyển đổi sang các mục đích  khác; một bộ phận bị thoái hoá. 
Đất nông nghiệp thay đổi rất ít trong thời gian 1989-1993; trong thời gian 1999  - 2001 đã tăng lên từ 22,2% lên 28,4%. 
Sự tăng tỉ trọng đất nông nghiệp những năm gần đây  chủ yếu là do mở rộng đất trồng cây công nghiệp ở MNTDPB, Tây Nguyên, mở rộng diện tích  mặt nước nuôi trồng thuỷ, hải sản tại ĐBSCL, DHMT, ĐBSH.
1. Đất lâm nghiệp.
Chiếm tỉ lệ khoảng 30% diện tích  tự nhiên, không đáp ứng được sự cân bằng sinh thái. 
Thời kỳ 1989 - 1993 đã tăng lên nhưng rất chậm do tình trạng tàn phá rừng diễn ra nghiêm trọng, diện tích  rừng  trồng tăng không đáng  kể so với rừng bị phá. 
Từ 1993 -2001 tỉ lệ đất lâm nghiệp đã tăng lên nhanh từ  29,2% lên 35,2% diện tích  tự nhiên. Là do chính sách bảo vệ tài nguyên rừng  của Nhà nước ta đã có kết quả..
1. Đất CD và TC 
Chiếm một tỉ lệ thấp nhất trong số các loại đất phân theo mục đích  sử dụng. 
Tỉ trọng loại đất này tăng  lên liên tục, năm 2001 đã chiếm 6% diện tích  tự nhiên. Tỉ lệ này là rất cao  so với trình độ đô thị hoá, công nghiệp hoá của nước ta. Là do...
1. Đất chưa sử dụng 
Chiếm tỉ lệ rất lớn trong diện tích  tự nhiên nước ta, là sự bất hợp lý lớn nhất. Là do ...  
Có xu thế giảm dần tỉ trọng từ 44,9% còn 30,4%. Là do...

Bài Tập 2.        
Dựa vào bảng số liệu sau:
Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (%)

	Tổng số
	Nông, lâm,
ngư nghiệp
	Công nghiệp- xây dựng
	Dịch vụ

	100,0
	1,7
	46,1
	51,6



        Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Tp. Hồ Chí Minh và nêu nhận xét.
Bài giải:
        1. Vẽ biểu đồ:

Chú giải:
 
        
          Nông, lâm, ngư nghiệp
         

           Công nghiệp-xây dựng

           Dịch vụ
Biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (%)




1. Nhận xét : 
 Gv hướng dẫn học sinh nhận xét theo xu hướng biến động nền kinh tế hiện nay.
3. Hoạt động luyện tập 
- GV giao nhiệm vụ: Nêu dấu hiệu nhận biết khi đọc câu hỏi và chọn vẽ biểu đồ tròn.
- Hs thực hiện nhiệm vụ.
- HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
4. Hoạt động vận dụng - HDVN
- Giao nhiệm vụ: kể tên một số dạng biểu đồ khác mà em biết?
- Yêu cầu Hs thực hiện nhiệm vụ.
- hs trình bày
- GV nhận xét.
- Ôn lại kiến thức học kì 1. Chuẩn bị bài 14: ĐNÁ – đất liền và hải đảo
***************************




















Nông thôn	
1995	2000	2002	25.3	16.2	15.6	Thành thị	
1995	2000	2002	74.7	83.8	84.4	



Nông, lâm, ngư nghiệp	Công nghiệp-xây dựng	Dịch vụ	1.7	46.7	51.6	
Nông, lâm, ngư nghiệp	Công nghiệp-xây dựng	Dịch vụ	
Nông, lâm, ngư nghiệp	Công nghiệp-xây dựng	Dịch vụ	
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